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Phụ lục III
DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 4
(Kèm theo Quyết định số 4638/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Mã định danh điện tử
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ của cơ quan, đơn vị
	Email
	Điện thoại
	Website
	Mã định danh đã cấp theo QCVN102:2016/

BTTTT

	1
	H19.8
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	 
	
	
	

	1.1
	H19.8.2
	Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai
	
	 
	
	
	000.02.08.H19

	1.1.1
	H19.8.2.1
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Biên Hòa
	81, đường Hưng đạo Vương, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	cnbh.vpdkdatdai@
gmail.com
	0919741661
	
	001.02.08.H19

	1.1.2
	H19.8.2.2
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Cẩm Mỹ
	KP Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	cammyvpdkdd@gmail.com
	0983738349
	
	002.02.08.H19

	1.1.3
	H19.8.2.3
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Long Khánh
	40 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	vpdangkydatdai.cnlk@gmail.com
	02513.647113
	
	003.02.08.H19

	1.1.4
	H19.8.2.4
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Long Thành
	Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai
	vpdkdd.lt@gmail.com
	02513.525448
	
	004.02.08.H19

	1.1.5
	H19.8.2.5
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Nhơn Trạch
	Số 3, Đường Nguyễn Kim Quy, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	vpdkqsddnhontrach@
gmail.com
	02513.521.065
	
	005.02.08.H19

	1.1.6
	H19.8.2.6
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Thống Nhất
	Đường D4, Khu trung tâm hành chính, khu phố Lập Thành, Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.772.336
	
	006.02.08.H19

	1.1.7
	H19.8.2.7
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Trảng Bom
	Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
	
	0251.3675736
	
	007.02.08.H19

	1.1.8
	H19.8.2.8
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Tân Phú
	Số 787A, đường Chu Văn An, khu 7, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉn Đồng Nai
	
	0251.3696.117
	
	008.02.08.H19

	1.1.9
	H19.8.2.9
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vĩnh Cửu
	số 96, đường Phan Chu Trinh, khu phố 8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.961.136


	
	009.02.08.H19

	1.1.10
	H19.8.2.10
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Xuân Lộc
	Số 1, đường Phan Bội Châu, TT Gia Ray, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
	Vpdkqsdd.xuanloc@
gmail.com
	02513.740.529
	
	010.02.08.H19

	1.1.11
	H19.8.2.11
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Định Quán
	Số 01, đường Nguyễn Văn Linh, TT Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai
	vpdkdddinhquan@ gmail.com
	0251.3615925

0251.3952877
	
	011.02.08.H19

	2
	H19.12
	Sở Y tế
	
	 
	
	
	000.00.12.H19

	2.1
	H19.12.25
	Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa
	
	 
	
	
	000.25.12.H19

	2.1.1
	H19.12.25.1
	Trạm Y tế phường An Bình
	Khu dân cư An Bình, T5 - KP12 - An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	anbinhttytbh@gmail.
com
	02513.830409
	
	001.25.12.H19

	2.1.2
	H19.12.25.2
	Trạm Y tế phường Bình Đa
	Hẻm 117, Trần Quốc Toản, tổ 30B - KP3 - Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	binhdattytbh@gmail.
com
	02513.838737
	
	002.25.12.H19

	2.1.3
	H19.12.25.3
	Trạm Y tế phường Bửu Hòa
	Đường Bùi Hữu Nghĩa - KP2 - Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	buuhoattytbh@gmail.
com
	02518.851398
	
	003.25.12.H19

	2.1.4
	H19.12.25.4
	Trạm Y tế phường Bửu Long
	Đường Huỳnh Văn Nghệ tổ 20 - KP3 - Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	buulongttytbh@gmail.
com
	02513.951732
	
	004.25.12.H19

	2.1.5
	H19.12.25.5
	Trạm Y tế phường Hố Nai
	Đường Nguyễn Ái Quốc, tổ 9, KP4 - Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	honaittytbh@gmail.com
	02513.956664
	
	005.25.12.H19

	2.1.6
	H19.12.25.6
	Trạm Y tế phường Hòa Bình
	Hẻm 293 - KP5 - Hòa Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	hoabinhttytbh@gmail.
com
	02513.941525
	
	006.25.12.H19

	2.1.7
	H19.12.25.7
	Trạm Y tế phường Long Bình
	Đường Đặng Nguyên - tổ 3 - KP3- Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	longbinhttytbh@gmail.com
	02513.892815
	
	007.25.12.H19

	2.1.8
	H19.12.25.8
	Trạm Y tế phường Long Bình Tân
	Tổ 5 - KP Long Điềm - Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	longbinhtan01ttytbh@ gmail.com
	02513.836893
	
	008.25.12.H19

	2.1.9
	H19.12.25.9
	Trạm Y tế phường Quang Vinh
	201 Phan Đình Phùng - Quang Vinh, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
	quangvinhttytbh@
gmail.com
	02513.917406
	
	009.25.12.H19

	2.1.10
	H19.12.25.10
	Trạm Y tế phường Quyết Thắng
	Đường Võ Thị Sáu - KP1 - P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	quyetthangttytbh
@gmail.com
	02513.917441
	
	010.25.12.H19

	2.1.11
	H19.12.25.11
	Trạm Y tế phường Tam Hiệp
	Số 30/20 Đặng Đức Thuật, tổ 10, KP6, P. Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	tamhiepttytbh@gmail.
com
	02513.913324
	
	011.25.12.H19

	2.1.12
	H19.12.25.12
	Trạm Y tế phường Tam Hòa
	Hẻm số 750, Xa lộ Hà Nội, tổ 17, KP2 - P.Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	tamhoattytbh@gmail.
com
	02513.913748
	
	012.25.12.H19

	2.1.13
	H19.12.25.13
	Trạm Y tế phường Tân Biên
	Tổ 1,KP5A, Xa lộ Hà Nội, Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	tanbien01ttytbh@gmail.com
	02513.885791
	
	013.25.12.H19

	2.1.14
	H19.12.25.14
	Trạm Y tế phường Tân Hiệp
	Tổ 6, KP3 - Đường Phạm Văn Khoai - Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	tanhiepttytbh@gmail.
com
	02513.850211
	
	014.25.12.H19

	2.1.15
	H19.12.25.15
	Trạm Y tế phường Tân Hòa
	81/3 KP11 - P.Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	tanhoattytbh@gmail.
com
	02513.823917
	
	015.25.12.H19

	2.1.16
	H19.12.25.16
	Trạm Y tế phường Tân Mai
	914/32, hẻm 914, Phạm Văn Thuận,KP1 - Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	tanmaittytbh@gmail.
com
	02513.984297
	
	016.25.12.H19

	2.1.17
	H19.12.25.17
	Trạm Y tế phường Tân Phong
	KP1 - Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	tanphongttytbh@gmail.com
	02513.812965
	
	017.25.12.H19

	2.1.18
	H19.12.25.18
	Trạm Y tế phường Tân Tiến
	Đường Lê Thoa, Tổ 23, KP6 - P.Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	tantienttytbh@gmail.
com
	02513.947101
	
	018.25.12.H19

	2.1.19
	H19.12.25.19
	Trạm Y tế phường Tân Vạn
	90A4 đường Bùi Hữu  Nghĩa - Tân Vạn, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	tanvanttytbh@gmail.
com
	02513.917648
	
	019.25.12.H19

	2.1.20
	H19.12.25.20
	Trạm Y tế phường Thanh Bình
	230, đường CMT8, KP3, P. Thanh Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	thanhbinhttytbh@gmail.com
	02513.847735
	
	020.25.12.H19

	2.1.21
	H19.12.25.21
	Trạm Y tế phường Thống Nhất
	số 04, KP4 - Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	thongnhatttytbh@gmail.com
	02513.947983
	
	021.25.12.H19

	2.1.22
	H19.12.25.22
	Trạm Y tế phường Trảng Dài
	279 Bùi Trọng Nghĩa,tổ 12 - KP3 - Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	trangdai01ttytbh@gmail.com
	02513.890327
	
	022.25.12.H19

	2.1.23
	H19.12.25.23
	Trạm Y tế phường Trung Dũng
	230, đường 30/4- KP2 - Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	trungdungttytbh@ gmail.com
	02513.947158
	
	023.25.12.H19

	2.1.24
	H19.12.25.24
	Trạm Y tế xã An Hòa
	757 K5, KP2 - P An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	anhoattytbh@gmail. com
	02513.833916
	
	024.25.12.H19

	2.1.25
	H19.12.25.25
	Trạm Y tế xã Hiệp Hòa
	KP Nhất Hòa - P Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	hiephoattytbh@gmail. com
	02513.959791
	
	025.25.12.H19

	2.1.26
	H19.12.25.26
	Trạm Y tế xã Hóa An
	Đường Bùi Hữu Nghĩa - tổ 7 P. Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	hoaanttytbh@gmail. com
	02513.883947
	
	026.25.12.H19

	2.1.27
	H19.12.25.27
	Trạm Y tế xã Long Hưng
	Khu 3 - ấp Phước Hội xã Long Hưng, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	longhungttytbh@gmail.com
	02513.833917
	
	027.25.12.H19

	2.1.28
	H19.12.25.28
	Trạm Y tế xã Phước Tân
	Số 104, tổ 5 KP Hương Phước - Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	phuoctanttytbh@gmail.com
	02513.930939
	
	028.25.12.H19

	2.1.29
	H19.12.25.29
	Trạm Y tế xã Tam Phước
	105, KP Long Đức 3 - P Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	tamphuocttytbh@gmail.com
	02513.511639
	
	029.25.12.H19

	2.1.30
	H19.12.25.30
	Trạm Y tế xã Tân Hạnh
	KP 1B đường Bùi Hữu Nghĩa - Tân Hạnh, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	tanhanhttytbh@gmail. com
	02513.954292
	
	030.25.12.H19

	2.2
	H19.12.24
	Trung tâm Y tế TP Long Khánh
	
	
	
	
	000.24.12.H19

	2.2.1
	H19.12.24.1
	Trạm Y tế phường Phú Bình
	Đường 21/4, KP1, phường Phú Bình, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	tytphubinh916@gmail.com
	02513.785677
	
	001.24.12.H19

	2.2.2
	H19.12.24.2
	Trạm Y tế phường Xuân An
	Sô 20 Nguyễn Tri Phương, KP1, phường Xuân An, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	tytxuanan2016@gmail.com
	02513.785682
	
	002.24.12.H19

	2.2.3
	H19.12.24.3
	Trạm Y tế phường Xuân Bình
	Đường 21/4, Quốc lộ 1A, KP3, phường Xuân Bình, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	tramytexuanbinh2018@gmail.com
	02513.785685
	
	003.24.12.H19

	2.2.4
	H19.12.24.4
	Trạm Y tế phường Xuân Hòa
	Số 80-81 Quang Trung, KP1, phường Xuân Hòa, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	tytxuanhoa@yahoo. com.vn
	02513.782429
	
	004.24.12.H19

	2.2.5
	H19.12.24.5
	Trạm Y tế phường Xuân Thanh
	Hẻm Phạm Lạc, KP2, phường Xuân Thanh
	tytxuanthanhlk@gmail.com
	02513.785675
	
	005.24.12.H19

	2.2.6
	H19.12.24.6
	Trạm Y tế phường Xuân Trung
	Đường Trương Định, KP2, phường Xuân Trung, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	tramytexuantrung@ gmail.com
	02513.785681
	
	006.24.12.H19

	2.2.7
	H19.12.24.7
	Trạm Y tế xã Xuân Tân
	Tổ 11, KP Tân Phong, phường Xuân Tân, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	Tytxtan@gmail.com
	02513.722142
	
	007.24.12.H19

	2.2.8
	H19.12.24.8
	Trạm Y tế xã Xuân Lập
	Tổ 18, KP Trung Tâm, phường Xuân Lập, TP Long Khánh
	tytxuanlap2016@gmail.com
	02513.724644
	
	008.24.12.H19

	2.2.9
	H19.12.24.9
	Trạm Y tế xã Bảo Quang
	Tổ 3, ấp 18 Gia Đình, xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh
	tytbaoquang@gmail. com
	02513.792.194
	
	009.24.12.H19

	2.2.10
	H19.12.24.10
	Trạm Y tế xã Bảo Vinh
	Số 37, đường Hàm Nghi, KP Ruộng Hời, phường Bảo Vinh TP. Long Khánh, Đồng Nai
	tytbaovinh@gmail.com
	02513.792162
	
	010.24.12.H19

	2.2.11
	H19.12.24.11
	Trạm Y tế xã Bàu Sen
	Số 16, Bàu Sen, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	bausentyt@gmail.com
	02513.783701
	
	011.24.12.H19

	2.2.12
	H19.12.24.12
	Trạm Y tế xã Bàu Trâm
	Tổ 8 Bàu Trâm. TP. Long Khánh, Đồng Nai
	tytbautram@gmail.com
	02513.785684
	
	012.24.12.H19

	2.2.13
	H19.12.24.13
	Trạm Y tế xã Bình Lộc
	Đường Lê A, ấp 1, xã Bình Lộc, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	tytbinhloc@yahoo.com
	02513.788308
	
	013.24.12.H19

	2.2.14
	H19.12.24.14
	Trạm Y tế xã Hàng Gòn
	Tổ 7, ấp Tân Phong, xã Hàng Gòn, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	tythanggon@gmail. com
	02513.722971
	
	014.24.12.H19

	2.2.15
	H19.12.24.15
	Trạm Y tế xã Suối Tre
	Tổ 17, phường Suối Tre. TP. Long Khánh, Đồng Nai
	tytsuoitre@gmail.com
	02513.726788
	
	015.24.12.H19

	2.3
	H19.12.26
	Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ
	
	
	
	
	000.26.12.H19

	2.3.1
	H19.12.26.1
	Trạm Y tế xã Bảo Bình
	Ấp Tân Bảo, xã Bảo bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	tytbaobinhcammy@ gmail.com
	02513.875514
	
	001.26.12.H19

	2.3.2
	H19.12.26.2
	Trạm Y tế xã Lâm San
	Ấp 3, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	tytlamsancammy@ gmail.com
	02513.712945
	
	002.26.12.H19

	2.3.3
	H19.12.26.3
	Trạm Y tế xã Long Giao
	Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	tytlonggiao@gmail. com
	02513.878918
	
	003.26.12.H19

	2.3.4
	H19.12.26.4
	Trạm Y tế xã Nhân Nghĩa
	Ấp Cam Tiên, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	tytnhannghia@gmail. com
	02513.798195
	
	004.26.12.H19

	2.3.5
	H19.12.26.5
	Trạm Y tế xã Sông Nhạn
	Ấp 2, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tình Đổng Nai
	tytsongnhancammy@ gmail.com
	02513.701114
	
	005.26.12.H19

	2.3.6
	H19.12.26.6
	Trạm Y tế xã Sông Ray
	Ấp 1, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	tytsongraycammy@ gmail.com
	02513.712391
	
	006.26.12.H19

	2.3.7
	H19.12.26.7
	Trạm Y tế xã Thừa Đức
	Ấp 3, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	tytthuaduccammy@ gmail.com
	02513.710011
	
	007.26.12.H19

	2.3.8
	H19.12.26.8
	Trạm Y tế xã Xuân Bảo
	Ấp Tân Mỹ, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	tytxuanbao@gmail. com
	02513.875528
	
	008.26.12.H19

	2.3.9
	H19.12.26.9
	Trạm Y tế xã Xuân Đông
	Ấp Bể Bạc, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	tytxuandongcammy@ gmail.com
	02513.749104
	
	009.26.12.H19

	2.3.10
	H19.12.26.10
	Trạm Y tế xã Xuân Đường
	Ấp 1, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	tytxuanduong.cammy@gmail.com
	02513.727185
	
	010.26.12.H19

	2.3.11
	H19.12.26.11
	Trạm Y tế xã Xuân Mỹ
	Ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	tytxuanmycammy@ gmail.com
	02513.790926
	
	011.26.12.H19

	2.3.12
	H19.12.26.12
	Trạm Y tế xã Xuân Quế
	Ấp 2, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	tytxuanquecammy@ gmail.com
	02513.720031
	
	012.26.12.H19

	2.3.13
	H19.12.26.13
	Trạm Y tế xã Xuân Tây
	Ấp 1, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	tytxuantaycammy@ gmail.com
	02513.713764
	
	013.26.12.H19

	2.4
	H19.12.27
	Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc
	
	
	
	
	000.27.12.H19

	2.4.1
	H19.12.27.1
	Trạm Y tế Thị trấn Gia Ray
	Khu 7 - TT. Gia Ray - Xuân Lộc - Đồng Nai
	tytgiarayxl@gmail.com
	02513.871216
	
	001.27.12.H19

	2.4.2
	H19.12.27.2
	Trạm Y tế xã Bảo Hòa
	Ấp Hòa Hợp - Bảo Hòa - Xuân Lộc - Đồng Nai
	tytbaohoaxl2012@ gmail.com
	02513.714086
	
	002.27.12.H19

	2.4.3
	H19.12.27.3
	Trạm Y tế xã Lang Minh
	Ấp Đông Minh - Lang Minh - Xuân Lộc - Đồng Nai
	tytlangminhxl@gmail. com
	02513.749326
	
	003.27.12.H19

	2.4.4
	H19.12.27.4
	Trạm Y tế xã Suối Cao
	Ấp Phượng Vỹ - Suối Cao - Xuân Lộc - Đồng Nai
	tytsuoicaoxl@gmail. com
	02513.751420
	
	004.27.12.H19

	2.4.5
	H19.12.27.5
	Trạm Y tế xã Suối Cát
	Ấp Suối Cát 2 - Suối Cát - Xuân Lộc - Đồng Nai
	tytsuoicatxl@gmail. com
	02513.871299
	
	005.27.12.H19

	2.4.6
	H19.12.27.6
	Trạm Y tế xã Xuân Bắc
	Ấp 2B - Xuân Bắc - Xuân Lộc - Đồng Nai
	tytxuanbacxl@gmail. com
	02513.874458
	
	006.27.12.H19

	2.4.7
	H19.12.27.7
	Trạm Y tế xã Xuân Định
	Ấp Bảo Định - Xuân Định - Xuân Lộc - Đồng Nai
	tytxuandinhxl@gmail. com
	02513.714139
	
	007.27.12.H19

	2.4.8
	H19.12.27.8
	Trạm Y tế xã Xuân Hiệp
	Ấp Tân Tiến - Xuân Hiệp - Xuân Lộc - Đồng Nai
	tytxuanhiepxl@gmail. com
	02513.871410
	
	008.27.12.H19

	2.4.9
	H19.12.27.9
	Trạm Y tế xã Xuân Hòa
	Ấp 2 - Xuân Hòa - Xuân Lộc - Đồng Nai
	tytxuanhoaxl@gmail. com
	02513.750115
	
	009.27.12.H19

	2.4.10
	H19.12.27.10
	Trạm Y tế xã Xuân Hưng
	Ấp 4 - Xuân Hưng - Xuân Lộc - Đồng Nai
	tytxuanhungxl@gmail.com
	02513.873796
	
	010.27.12.H19

	2.4.11
	H19.12.27.11
	Trạm Y tế xã Xuân Phú
	Ấp Bình Tân - Xuân Phú - Xuân Lộc - Đồng Nai
	tytxuanphuxl@gmail. com
	02513.714140
	
	011.27.12.H19

	2.4.12
	H19.12.27.12
	Trạm Y tế xã Xuân Tâm
	Ấp Xuân Tâm - Xuân Lộc - Đồng Nai
	tytxuantamxl@gmail. com
	02513.758984
	
	012.27.12.H19

	2.4.13
	H19.12.27.13
	Trạm Y tế xã Xuân Thành
	Ấp Tân Hòa - Xuân Thành - Xuân Lộc - Đồng Nai
	tytxuanthanhxl@gmail.com
	02513.751175
	
	013.27.12.H19

	2.4.14
	H19.12.27.14
	Trạm Y tế xã Xuân Thọ
	Ấp Thọ Chánh - Xuân Thọ - Xuân Lộc - Đồng Nai
	tytxuanthoxl@gmail. com
	02513.731128
	
	014.27.12.H19

	2.4.15
	H19.12.27.15
	Trạm Y tế xã Xuân Trường
	Ấp Trung Tín - Xuân Trường - Xuân Lộc - Đồng Nai
	tytxuantruongxl@gmail.com
	02513.751164
	
	015.27.12.H19

	2.5
	H19.12.28
	Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất
	
	
	
	
	000.28.12.H19

	2.5.1
	H19.12.28.1
	Trạm Y tế xã Bàu Hàm 2
	Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	tytxabauham2@gmail. com
	02513.761119
	
	001.28.12.H19

	2.5.2
	H19.12.28.2
	Trạm Y tế xã Gia Kiệm
	Xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	tytxagiakiem@gmail. com
	02513.764356
	
	002.28.12.H19

	2.5.3
	H19.12.28.3
	Trạm Y tế xã Gia Tân 1
	Xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	tytxagiatan1@gmail. com
	02513.764358
	
	003.28.12.H19

	2.5.4
	H19.12.28.4
	Trạm Y tế xã Gia Tân 2
	Xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	tytxagiatan2@gmail. com
	02513.764357
	
	004.28.12.H19

	2.5.5
	H19.12.28.5
	Trạm Y tế xã Gia Tân 3
	Xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	tytxagiatan3@gmail. com
	02513.764359
	
	005.28.12.H19

	2.5.6
	H19.12.28.6
	Trạm Y tế xã Hưng Lộc
	Xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	tytxahungloc@gmail. com
	02513.761729
	
	006.28.12.H19

	2.5.7
	H19.12.28.7
	Trạm Y tế xã Lộ 25
	Xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	tytxalo25@gmail.com
	02513.964025
	
	007.28.12.H19

	2.5.8
	H19.12.28.8
	Trạm Y tế xã Quang Trung
	Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	tytxaquangtrung@ gmail.com
	02513.774042
	
	008.28.12.H19

	2.5.9
	H19.12.28.9
	Trạm Y tế xã Xuân Thạnh
	Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	tytxaxuanthanh01@ gmail.com
	02513.772171
	
	009.28.12.H19

	2.5.10
	H19.12.28.10
	Trạm Y tế xã Xuân Thiện
	Xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	tytxaxuanthien@gmail.com
	02513.788463
	
	010.28.12.H19

	2.6
	H19.12.29
	Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu
	
	
	
	
	000.29.12.H19

	2.6.1
	H19.12.29.1
	Trạm Y tế Thị trấn Vĩnh An
	Số 02 đường Lê Qúy Đôn, khu phố 5, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
	tramytethitranvinhan@gmail.com
	02513.861851
	
	001.29.12.H19

	2.6.2
	H19.12.29.2
	Trạm Y tế xã Bình Hòa
	Ấp Bình Thạch - xã Bình Hòa - huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
	tytbinhhoa@gmail.com 
	02513.965419
	
	002.29.12.H19


	2.6.3
	H19.12.29.3
	Trạm Y tế xã Bình Lợi
	Ấp III, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	ytebinhloi@gmail.com
	02513.971085
	
	003.29.12.H19

	2.6.4
	H19.12.29.4
	Trạm Y tế xã Hiếu Liêm
	Ấp III, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	tytxahieuliem@gmail. com
	02513.929134
	
	004.29.12.H19

	2.6.5
	H19.12.29.5
	Trạm Y tế xã Mã Đà
	Ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
	tramytemada@gmail. com
	02513.861366
	
	005.29.12.H19

	2.6.6
	H19.12.29.6
	Trạm Y tế xã Phú Lý
	Ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
	tytphuly@gmail.com
	02513.862197
	
	006.29.12.H19

	2.6.7
	H19.12.29.7
	Trạm Y tế xã Tân An
	Tỉnh lộ 768, Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	tramytetanan2017@ gmail.com
	02513.927046
	
	007.29.12.H19

	2.6.8
	H19.12.29.8
	Trạm Y tế xã Tân Bình
	Ấp Bình Phước - xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
	tyttanbinh2012@gmail. com
	02513.971021
	
	008.29.12.H19

	2.6.9
	H19.12.29.9
	Trạm Y tế xã Thạnh Phú
	Ấp II, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	tytthanhphuvinhcuu@ gmail.com
	02513.971015
	
	009.29.12.H19

	2.6.10
	H19.12.29.10
	Trạm Y tế xã Thiện Tân
	Ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	tytthientanvinhcuu@ gmail.com
	02513.928144
	
	010.29.12.H19

	2.6.11
	H19.12.29.11
	Trạm Y tế xã Trị An
	Ấp 1, xã Trị An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	lechung080867@ gmail.com
	
	
	011.29.12.H19


	2.6.12
	H19.12.29.12
	Trạm Y tế xã Vĩnh Tân
	Ấp II, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	tramytexavinhtan@ gmail.com
	02513.861423
	
	012.29.12.H19

	2.7
	H19.12.30
	Trung tâm Y tế huyện Tân Phú
	
	
	
	
	000.30.12.H19

	2.7.1
	H19.12.30.1
	Trạm Y tế xã Đắc Lua
	Ấp 1, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tytdacluatp@gmail. com
	02633.884248
	
	001.30.12.H19

	2.7.2
	H19.12.30.2
	Trạm Y tế xã Nam Cát Tiên
	Ấp 1, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tytnamcattientp@gmail.com
	02513.669892
	
	002.30.12.H19

	2.7.3
	H19.12.30.3
	Trạm Y tế xã Núi Tượng
	Ấp 3, xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tytnuituongtp@gmail. com
	02513.791342
	
	003.30.12.H19

	2.7.4
	H19.12.30.4
	Trạm Y tế xã Phú An
	Ấp 2, xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tytphuantp@gmail.com
	02513.668013
	
	004.30.12.H19

	2.7.5
	H19.12.30.5
	Trạm Y tế xã Phú Bình
	Ấp Phú Tân, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tytphubinhtp@gmail. com
	02513.661281
	
	005.30.12.H19

	2.7.6
	H19.12.30.6
	Trạm Y tế xã Phú Điền
	Ấp 5, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tytphudientp@gmail. com
	02513.629042
	
	006.30.12.H19

	2.7.7
	H19.12.30.7
	Trạm Y tế xã Phú Lâm
	Ấp Thanh Thọ, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tytphulamtp@gmail. com
	02513.661813
	
	007.30.12.H19

	2.7.8
	H19.12.30.8
	Trạm Y tế xã Phú Lập
	Ấp 2, xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tytphulaptp@gmail. com
	02513.791336
	
	008.30.12.H19

	2.7.9
	H19.12.30.9
	Trạm Y tế xã Phú Lộc
	Ấp 1, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tytphuloctp@gmail. com
	02513.690521
	
	009.30.12.H19

	2.7.10
	H19.12.30.10
	Trạm Y tế xã Phú Sơn
	Ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tytphusontp@gmail. com
	02513.661260
	
	010.30.12.H19

	2.7.11
	H19.12.30.11
	Trạm Y tế xã Phú Thanh
	Ấp Thọ Lâm 1, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tytphuthanhtp@gmail. com
	02513.661907
	
	011.30.12.H19

	2.7.12
	H19.12.30.12
	Trạm Y tế xã Phú Thịnh
	Ấp 5, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tytphuthinhtp@gmail. com
	02513.690262
	
	012.30.12.H19

	2.7.13
	H19.12.30.13
	Trạm Y tế xã Phú Trung
	Ấp Phú Thắng, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tytphutrungtp@gmail. com
	02513.661286
	
	013.30.12.H19

	2.7.14
	H19.12.30.14
	Trạm Y tế xã Phú Xuân
	Ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tytphuxuantp@gmail. com
	02513.795541
	
	014.30.12.H19

	2.7.15
	H19.12.30.15
	Trạm Y tế xã Tà Lài
	Ấp 2, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tyttalaitp@gmail.com
	02513.791333
	
	015.30.12.H19

	2.7.16
	H19.12.30.16
	Trạm Y tế xã Thanh Sơn
	Ấp Thanh Trung, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tytthanhsontp@gmail. com
	02513.661668
	
	016.30.12.H19

	2.7.17
	H19.12.30.17
	Trạm Y tế xã Trà Cổ
	Ấp 1, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tyttracotp@gmail.com
	02513.795971
	
	017.30.12.H19

	2.7.18
	H19.12.30.18
	Trạm Y tế thị trấn Tân Phú
	Khu 9, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tytthitrantp@gmail. com
	02513.856489
	
	

	2.8
	H19.12.22
	Trung tâm Y tế huyện Định Quán
	
	
	
	
	000.22.12.H19

	2.8.1
	H19.12.22.1
	Trạm Y tế Thị trấn Định Quán
	Khu phố Hiệp Lợi, TT. Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thitrandinhquan.medical2011@gmail.com
	02513.611626
	
	001.22.29.H19

	2.8.2
	H19.12.22.2
	Trạm Y tế xã Gia Canh
	Ấp 3, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	tramytegiacanh@gmail.com
	02513.626616
	
	002.22.29.H19

	2.8.3
	H19.12.22.3
	Trạm Y tế xã La Ngà
	Ấp 3, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	tramytelanga@gmail. com
	02513.853359
	
	003.22.29.H19

	2.8.4
	H19.12.22.4
	Trạm Y tế xã Ngọc Định
	Ấp Hòa Thành xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	tyt.ngocdinh@gmail. com
	02513.635353
	
	004.22.29.H19

	2.8.5
	H19.12.22.5
	Trạm Y tế xã Phú Cường
	Ấp Thống Nhất, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	tramytexaphucuong387@gmail.com
	02153.637389
	
	005.22.29.H19

	2.8.6
	H19.12.22.6
	Trạm Y tế xã Phú Hòa
	Ấp 3, xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	tyt.xaphuhoa@gmail. com
	02513.629012
	
	006.22.29.H19

	2.8.7
	H19.12.22.7
	Trạm Y tế xã Phú Lợi
	Ấp 4, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	tytphuloi.dinhquan@ gmail.com
	02513.611610
	
	007.22.29.H19

	2.8.8
	H19.12.22.8
	Trạm Y tế xã Phú Ngọc
	Ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	tytphungoc105@gmail.com
	02513.853556
	
	008.22.29.H19

	2.8.9
	H19.12.22.9
	Trạm Y tế xã Phú Tân
	Ấp 5, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	tytphutandq@gmail. com
	0918921755
	
	009.22.29.H19

	2.8.10
	H19.12.22.10
	Trạm Y tế xã Phú Túc
	Ấp Chợ, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	phutuc071@gmail.com
	02513.636071
	
	010.22.29.H19

	2.8.11
	H19.12.22.11
	Trạm Y tế xã Phú Vinh
	Ấp 4, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	tytphuvinh11@gmail. com
	02513.851458
	
	011.22.29.H19

	2.8.12
	H19.12.22.12
	Trạm Y tế xã Suối Nho
	Ấp 1, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	tytsuoinho@yahoo.com.vn
	02513.874231
	
	012.22.29.H19

	2.8.13
	H19.12.22.13
	Trạm Y tế xã Thanh Sơn
	Ấp 1, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	tramytethanhsondqdn@gmail.com
	02513.635148
	
	013.22.29.H19

	2.8.14
	H19.12.22.14
	Trạm Y tế xã Túc Trưng
	Ấp Hòa Bình, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	tyt.xatuctrung@gmail. com
	02513.639069
	
	014.22.29.H19

	2.9
	H19.12.23
	Trung tâm Y tế huyện Long Thành
	
	
	
	
	000.23.12.H19

	2.9.1
	H19.12.23.1
	Trạm Y tế Thị trấn Long Thành
	Số 49 đường Nguyễn An Ninh, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành
	tyt.longthanh.lt@ dongnai.gov.vn
	02513.545021
	
	001.23.12.H19

	2.9.2
	H19.12.23.2
	Trạm Y tế xã An Phước
	Ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành
	tyt.anphuoc.lt@ dongnai.gov.vn
	02513.547217
	
	002.23.12.H19

	2.9.3
	H19.12.23.3
	Trạm Y tế xã Bàu Cạn
	Ấp 4, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành
	tyt.baucan.lt@ dongnai.gov.vn
	02513.553105
	
	003.23.12.H19

	2.9.4
	H19.12.23.4
	Trạm Y tế xã Bình An
	Ấp An Viễng, xã Bình An, huyện Long Thành
	tyt.binhan.lt@ dongnai.gov.vn
	02513.963003
	
	004.23.12.H19

	2.9.5
	H19.12.23.5
	Trạm Y tế xã Bình Sơn
	Ấp 1, xã Bình Sơn, huyện Long Thành
	tyt.binhson.lt@ dongnai.gov.vn
	02513.533270
	
	005.23.12.H19

	2.9.6
	H19.12.23.6
	Trạm Y tế xã Cẩm Đường
	Ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành
	tyt.camduong.lt@ dongnai.gov.vn
	02513.535141
	
	006.23.12.H19

	2.9.7
	H19.12.23.7
	Trạm Y tế xã Lộc An
	Ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành
	tyt.locan.lt@dongnai. gov.vn
	02513.545155
	
	007.23.12.H19

	2.9.8
	H19.12.23.8
	Trạm Y tế xã Long An
	Ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành
	tyt.longan.lt@dongnai.gov.vn
	02513.545160
	
	008.23.12.H19

	2.9.9
	H19.12.23.9
	Trạm Y tế xã Long Đức
	Khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành
	tyt.longduc.lt@dongnai.gov.vn
	02513.526229
	
	009.23.12.H19

	2.9.10
	H19.12.23.10
	Trạm Y tế xã Long Phước
	Ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long Thành
	tyt.longphuoc.lt@ dongnai.gov.vn
	02513.558601
	
	010.23.12.H19

	2.9.11
	H19.12.23.11
	Trạm Y tế xã Phước Bình
	Ấp 5, xã Phước Bình, huyện Long Thành
	tyt.phuocbinh.lt@ dongnai.gov.vn
	02513.542137
	
	011.23.12.H19

	2.9.12
	H19.12.23.12
	Trạm Y tế xã Phước Thái
	Ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành
	tyt.phuocthai.lt@ dongnai.gov.vn
	02513.542135
	
	012.23.12.H19

	2.9.13
	H19.12.23.13
	Trạm Y tế xã Tam An
	Tổ 42, ấp 4, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai
	tyt.taman.lt@dongnai. gov.vn
	02513.545118
	
	014.23.12.H19

	2.9.14
	H19.12.23.14
	Trạm Y tế xã Tân Hiệp
	Ấp 6, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, Đồng Nai
	tyt.tanhiep.lt@dongnai.gov.vn
	02513.542136
	
	015.23.12.H19

	2.10
	H19.12.31
	Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom
	
	
	
	
	000.31.12.H19

	2.10.1
	H19.12.31.1
	Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom
	Khu phố 1, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	tyt_tt_trangbom@ yahoo.com.vn
	02513.921461
	
	001.31.12.H19

	2.10.2
	H19.12.31.2
	Trạm Y tế xã An Viễn
	Ấp 3, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	tyt.anvien@yahoo.com
	02513.921461
	
	002.31.12.H19

	2.10.3
	H19.12.31.3
	Trạm Y tế xã Bắc Sơn
	Ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	tytbacson@yahoo.com.vn
	02513869691
	
	003.31.12.H19

	2.10.4
	H19.12.31.4
	Trạm Y tế xã Bàu Hàm
	Ấp Tân Hòa, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	tytbauham2010@yahoo.com.vn
	02513.760844
	
	004.31.12.H19

	2.10.5
	H19.12.31.5
	Trạm Y tế xã Bình Minh
	Ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	tytbinhminh2018@ gmail.com
	02513.967827
	
	005.31.12.H19

	2.10.6
	H19.12.31.6
	Trạm Y tế xã Cây Gáo
	Ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	tyt_xa_caygao@yahoo.com.vn
	02513.925284
	
	006.31.12.H19

	2.10.7
	H19.12.31.7
	Trạm Y tế xã Đồi 61
	Ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	tytxadoi61@yahoo.com
	02518.969066
	
	007.31.12.H19

	2.10.8
	H19.12.31.8
	Trạm Y tế xã Đông Hòa
	372 ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	tyt_donghoa@yahoo. com.vn
	02513.868230
	
	008.31.12.H19

	2.10.9
	H19.12.31.9
	Trạm Y tế xã Giang Điền
	Ấp Xây Dựng, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	tytgiangdien@gmail. com
	02518.966539
	
	009.31.12.H19

	2.10.10
	H19.12.31.10
	Trạm Y tế xã Hố Nai 3
	Ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	tranytehonai3@yahoo. com.vn
	02513.981390
	
	010.31.12.H19

	2.10.11
	H19.12.31.11
	Trạm Y tế xã Hưng Thịnh
	Ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	tyt_hungthinh@yahoo.com.vn
	02513.868973
	
	011.31.12.H19

	2.10.12
	H19.12.31.12
	Trạm Y tế xã Quảng Tiến
	Ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	tyt.quangtien@yahoo. com
	02513.922851
	
	012.31.12.H19

	2.10.13
	H19.12.31.13
	Trạm Y tế xã Sông Thao
	Ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	tytsongthao@gmail. com
	02513.670669
	
	013.31.12.H19

	2.10.14
	H19.12.31.14
	Trạm Y tế xã Sông Trầu
	Ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	tyt.songtrau@gmail. com
	02513.923811
	
	014.31.12.H19

	2.10.15
	H19.12.31.15
	Trạm Y tế xã Tây Hòa
	Ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	tramtayhoa@gmail. com
	02513.864867
	
	015.31.12.H19

	2.10.16
	H19.12.31.16
	Trạm Y tế xã Thanh Bình
	1774/2 ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	tyt.thanhbinh111@ gmail.com
	02513.606195
	
	016.31.12.H19

	2.10.17
	H19.12.31.17
	Trạm Y tế xã Trung Hòa
	Ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	trunghoa_tyt_2010@ yahoo.com.vn
	02513.868978
	
	017.31.12.H19

	2.11
	H19.12.32
	Trung tâm Y tế  huyện Nhơn Trạch
	
	
	
	
	000.32.12.H19

	2.11.1
	H19.12.32.1
	Trạm Y tế xã Đại Phước
	Ấp Thị Cầu, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	tyt.xadaiphuoc@gmail.com
	02513.518125
	
	001.32.12.H19

	2.11.2
	H19.12.32.2
	Trạm Y tế xã Hiệp Phước
	Khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	tyt.xahiepphuoc@ gmail.com
	02513.848878
	
	002.32.12.H19

	2.11.3
	H19.12.32.3
	Trạm Y tế xã Long Tân
	Ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	tyt.xalongtan@gmail. com
	02513.518764
	
	003.32.12.H19

	2.11.4
	H19.12.32.4
	Trạm Y tế xã Long Thọ
	Ấp 4, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	tyt.xalongtho@gmail. com
	02513.571236
	
	004.32.12.H19

	2.11.5
	H19.12.32.5
	Trạm Y tế xã Phú Đông
	Ấp Giồng Ông Đông, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	tyt.xaphudong@gmail.com
	02513.581251
	
	005.32.12.H19

	2.11.6
	H19.12.32.6
	Trạm Y tế xã Phú Hội
	Ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	tyt.xaphuhoi@gmail. com
	02513.521553
	
	006.32.12.H19

	2.11.7
	H19.12.32.7
	Trạm Y tế xã Phú Hữu
	Ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	tyt.xaphuhuu@gmail. com
	02513.581193
	
	007.32.12.H19

	2.11.8
	H19.12.32.8
	Trạm Y tế xã Phú Thạnh
	Ấp 2, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	tyt.xaphuthanh@gmail.com
	02513.581023
	
	008.32.12.H19

	2.11.9
	H19.12.32.9
	Trạm Y tế xã Phước An
	Ấp Bàu Bông, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	tyt.xaphuocan@gmail. com
	02513.572135
	
	009.32.12.H19

	2.11.10
	H19.12.32.10
	Trạm Y tế xã Phước Khánh
	Ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	tyt.xaphuockhanh@ gmail.com
	02513.519555
	
	010.32.12.H19

	2.11.11
	H19.12.32.11
	Trạm Y tế xã Phước Thiền
	Ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	tramytephuocthien@ gmail.com
	02513.848765
	
	011.32.12.H19

	2.11.12
	H19.12.32.12
	Trạm Y tế xã Vĩnh Thanh
	Ấp Thành Công, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	tyt.xavinhthanh@gmail.com
	02513.576019
	
	012.32.12.H19

	3
	H19.10
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	
	
	
	
	000.00.10.H19

	3.1
	H19.10.10
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	
	
	
	
	000.10.10.H19

	3.1.1
	H19.10.10.1
	Trạm Kiểm dịch Ông Đồn
	Ấp 6, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	tramkiemdichdn@gmail.com
	02513.872088
	
	001.10.10.H19

	3.1.2
	H19.10.10.2
	Trạm vật tư và dịch vụ thú y
	Số 7/126, Xa lộ Hà Nội, KP4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	tvtthuy@gmail.com
	02513.818101
	
	002.10.10.H19

	3.1.3
	H19.10.10.3
	Trạm chẩn đoán xét nghiệm
	Số 11, đường Đồng Khởi, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	cdxntydn@gmail.com
	02513.512586
	
	003.10.10.H19

	3.1.4
	H19.10.10.4
	Trạm Chăn nuôi và Thú y Biên Hòa
	Số 37 - Hưng Đạo Vương, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	tramthuybh@gmail.
com
	02513.822817
	
	004.10.10.H19

	3.1.5
	H19.10.10.5
	Trạm Chăn nuôi và Thú y Long Khánh
	Số 21/4- Quốc lộ 1A, P. Suối Tre, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	tramthuylongkhanh@ gmail.com
	02513.725012
	
	005.10.10.H19

	3.1.6
	H19.10.10.6
	Trạm Chăn nuôi và Thú y Trảng Bom
	KP1, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	trangbomtramthuy@ yahoo.com.vn
	02513.866171
	
	006.10.10.H19

	3.1.7
	H19.10.10.7
	Trạm Chăn nuôi và Thú y Thống Nhất
	Quốc lộ 1A, ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	tramthongnhat@gmail.com
	02513.678509
	
	007.10.10.H19

	3.1.8
	H19.10.10.8
	Trạm Chăn nuôi và Thú y Cẩm Mỹ
	Quốc lộ 56, xã Long Giao huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	ttycammy1@gmail. com
	02513.878760
	
	008.10.10.H19

	3.1.9
	H19.10.10.9
	Trạm Chăn nuôi và Thú y Xuân Lộc
	Số 104 đường Hùng Vương, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	tramtyxuanloc@gmail.com
	02513.871125
	
	009.10.10.H19

	3.1.10
	H19.10.10.10
	Trạm Chăn nuôi và Thú y Tân Phú
	177 - tổ 3 - đường Nguyễn Tất Thành, khu 7, thị trấn Tân Phú huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	tanphutty@gmail.com
	02513.856536
	
	010.10.10.H19

	3.1.11
	H19.10.10.11
	Trạm Chăn nuôi và Thú y Định Quán
	Đường Nguyễn Văn Linh, KP. Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	tttydinhquan@gmail. com
	02513.851197
	
	011.10.10.H19

	3.1.12
	H19.10.10.12
	Trạm Chăn nuôi và Thú y Long Thành
	Đường Lê Duẩn - tổ 8 - khu Văn Hải - thị trấn. Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
	ttylongthanh1@gmail. com
	02513.844102
	
	012.10.10.H19

	3.1.13
	H19.10.10.13
	Trạm Chăn nuôi và Thú y Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	ttynhontrach2010@ gmail.com
	02513.521448
	
	013.10.10.H19

	3.1.14
	H19.10.10.14
	Trạm Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Cửu
	Ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	tramthuyvinhcuu@ gmail.com
	02513.865026
	
	014.10.10.H19

	3.2
	H19.10.12
	Chi cục Kiểm lâm
	
	
	
	
	000.12.10.H19

	3.2.1
	H19.10.12.1
	Hạt Kiểm lâm huyện Tân Phú
	Nguyễn Tất Thành - khu 7, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	hkl.tp@dongnai.gov.vn
	02513.856221
	
	001.12.10.H19

	3.2.2
	H19.10.12.2
	Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán
	Ấp Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	kiemlamdinhquan@ gmail.com
	02513.611484
	
	002.12.10.H19

	3.2.3
	H19.10.12.3
	Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu
	KP8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	hklvinhcuu@yahoo. com
	02513.861151
	
	003.12.10.H19

	3.2.4
	H19.10.12.4
	Hạt Kiểm lâm huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	hlklnhontrach@gmail. com
	02513.521080
	
	004.12.10.H19

	3.2.5
	H19.10.12.5
	Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa
	Khu phố 3 phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	kiemlamtpbienhoa@ gmail.com
	02513.685769
	
	005.12.10.H19

	3.2.6
	H19.10.12.6
	Hạt Kiểm lâm huyện Trảng Bom - Thống Nhất
	Đường Nguyễn Huệ, KP3, thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	hkltrangbom@gmail. com
	02518.226017
	
	006.12.10.H19

	3.2.7
	H19.10.12.7
	Hạt Kiểm lâm huyện Xuân Lộc - thành phố Long Khánh
	Ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	hatkiemlam-xl@ dongnai.gov.vn
	02513.871157
	
	007.12.10.H19

	3.2.8
	H19.10.12.8
	Hạt Kiểm lâm huyện Long Thành - Cẩm Mỹ
	Nguyễn Hữu Cảnh, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	hatkiemlamlt@gmail. com
	02513.844269
	
	008.12.10.H19

	3.2.9
	H19.10.12.9
	Đội Kiểm lâm cơ động và Phóng cháy chữa cháy rừng
	Khu phố 3 phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.825741
	
	009.12.10.H19

	4
	H19.22
	Thành phố Biên Hòa
	
	
	
	
	000.00.22.H19

	4.1
	H19.22.7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	000.07.22.H19

	4.1.1
	H19.22.7.1
	Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	300, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.nguyenbinhkhiem@bienhoa.edu.vn
	02513.822534
	
	001.07.22.H19

	4.1.2
	H19.22.7.2
	Trường THCS Hùng Vương
	Khu phố 4, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.hungvuong@ bienhoa.edu.vn
	02513.822602
	
	002.07.22.H19

	4.1.3
	H19.22.7.3
	Trường THCS Trần  Hưng Đạo
	3, đường 30/4, Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.tranhungdao@ bienhoa.edu.vn
	02513.822039
	
	003.07.22.H19

	4.1.4
	H19.22.7.4
	Trường THCS Thống Nhất
	Khu phố 5, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.tranhungdao@ bienhoa.edu.vn
	02513.949844
	http://thcs.thongnhat.
tpbienhoa.dongnai.
vnedu.vn/
	004.07.22.H19

	4.1.5
	H19.22.7.5
	Trường THCS Hiệp Hòa
	Đường Đỗ Văn Thi, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.hiephoa@bienhoa. edu.vn
	02519.59206
	http://thcshiephoa.edu.vn
	005.07.22.H19

	4.1.6
	H19.22.7.6
	Trường THCS Lê Lợi
	Khu phố 3, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.leloi@bienhoa.edu. vn
	02513.812884
	
	006.07.22.H19

	4.1.7
	H19.22.7.7
	Trường THCS Tam Hòa
	Khu phố 2, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.tamhoa@bienhoa. edu.vn
	02513.824691
	
	007.07.22.H19

	4.1.8
	H19.22.7.8
	Trường THCS Bình Đa
	Khu phố 3, đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.binhda@bienhoa.
edu.vn
	02513.837520
	
	008.07.22.H19

	4.1.9
	H19.22.7.9
	Trường THCS Long Bình
	Khu phố 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.longbinh@bienhoa.
edu.vn
	02513.892310
	http://longbinh.edu. vn
	009.07.22.H19

	4.1.10
	H19.22.7.10
	Trường THCS An Bình
	Khu phố 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.anbinh@bienhoa. edu.vn
	02513.935092
	
	010.07.22.H19

	4.1.11
	H19.22.7.11
	Trường THCS Long Bình Tân
	Tổ 7, khu phố Long Điềm, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.longbinhtan@ bienhoa.edu.vn
	02513.831255
	
	011.07.22.H19

	4.1.12
	H19.22.7.12
	Trường THCS Trảng Dài
	Đường Bùi Trọng Nghĩa Khu phố 2, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.trangdai@bienhoa. edu.vn
	02513.890759
	
	012.07.22.H19

	4.1.13
	H19.22.7.13
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	Khu phố 5A, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.lytutrong@bienhoa.edu.vn
	02513.881159
	https://lytutrongbienhoa.com
	013.07.22.H19

	4.1.14
	H19.22.7.14
	Trường THCS Ngô Gia Tự
	Khu phố 5, đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.ngogiatu@bienhoa. edu.vn
	02513.859338
	
	014.07.22.H19

	4.1.15
	H19.22.7.15
	Trường THCS Tân An
	Ấp Bình Hóa, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	c2.tanan@bienhoa.edu.vn
	02513.954253
	
	015.07.22.H19

	4.1.16
	H19.22.7.16
	Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
	Khu phố 4, đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.nguyenvantroi@ bienhoa.edu.vn
	02513.859020
	
	016.07.22.H19

	4.1.17
	H19.22.7.17
	Trường THCS Tân Bửu
	Khu phố 3, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.tanbuu@bienhoa. edu.vn
	02513.951266
	
	017.07.22.H19

	4.1.18
	H19.22.7.18
	Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa
	Khu phố 13, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.buihuunghia@ bienhoa.edu.vn
	02513.885608
	https://thcsbuihuu nghiabienhoa.edu.vn
	018.07.22.H19

	4.1.19
	H19.22.7.19
	Trường THCS Võ Trường Toản
	Khu phố 3, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.votruongtoan@ bienhoa.edu.vn
	02518.880485
	
	019.07.22.H19

	4.1.20
	H19.22.7.20
	Trường THCS Lê Quang Định
	Khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	c2.lequangdinh@ bienhoa.edu.vn
	02518.878369
	
	020.07.22.H19

	4.1.21
	H19.22.7.21
	Trường THCS Quyết Thắng
	70/7, đường CMT8, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.quyetthang@ bienhoa.edu.vn
	02513.840449
	
	021.07.22.H19

	4.1.22
	H19.22.7.22
	Trường THCS Tam Hiệp
	739, đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.tamhiep@bienhoa. edu.vn
	02513.813348
	
	022.07.22.H19


	4.1.23
	H19.22.7.23
	Trường THCS Tân Tiến
	Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 6, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.tantien@bienhoa. edu.vn
	02513.825468
	https://edu.viettel.vn/dni-tpbienhoa-thcstantien
	023.07.22.H19

	4.1.24
	H19.22.7.24
	Trường THCS Hòang Diệu
	Khu phố 4, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Hố Nai,  thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.hoangdieu@bienhoa.edu.vn
	02513.881145
	
	024.07.22.H19

	4.1.25
	H19.22.7.25
	Trường THCS Nguyễn Công Trứ
	Khu phố 9, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.nguyencongtru
@bienhoa.edu.vn
	02513.981608
	
	025.07.22.H19

	4.1.26
	H19.22.7.26
	Trường THCS Hòa Hưng
	Khu phố 1, phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.hoahung
@bienhoa.edu.vn
	02513.831118
	
	026.07.22.H19

	4.1.27
	H19.22.7.27
	Trường THCS Phước Tân 1
	Khu phố Miễu, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	c2.phuoctan01
@bienhoa.edu.vn
	02513.930812
	https://thcsphuoctan1.ddns.net
	027.07.22.H19

	4.1.28
	H19.22.7.28
	Trường THCS Phước Tân 2
	Khu phố Tân Lập, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.phuoctan02
@bienhoa.edu.vn
	02518.971796
	
	028.07.22.H19

	4.1.29
	H19.22.7.29
	Trường THCS Tam Phước
	Khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c2.tamphuoc
@bienhoa.edu.vn
	02513.511963
	
	029.07.22.H19

	4.1.30
	H19.22.7.30
	Trường THCS Hòa Bình
	Khu phố Long Đức 1, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	c2.hoabinh
@bienhoa.edu.vn
	02513.528251
	
	030.07.22.H19

	4.1.31
	H19.22.7.31
	Trường THCS Hòang Văn Thụ
	Khu phố 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	c2.hoangvanthu
@bienhoa.edu.vn
	02513.993018
	
	031.07.22.H19

	4.1.32
	H19.22.7.32
	Trường TH-THCS Nguyễn Khuyến
	Tổ 18-KP5, P.Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02512.210793
	
	

	4.1.33
	H19.22.7.33
	Trường THCS Trường Sa
	KP3A phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02518.875599
	
	

	4.1.34
	H19.22.7.34
	Trường THCS Tân Hạnh
	Ấp 1 xã Tân Hạnh, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.955966
	
	

	4.1.35
	H19.22.7.35
	Trường THCS Tân Phong
	Phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.36
	H19.22.7.36
	Trường THCS Toàn Diện
	K3/71B, khu phố 5, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.789999
	
	

	4.1.37
	H19.22.7.37
	Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu
	66, đường Nguyễn Văn Trị, phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	c1.nguyenkhachieu
@bienhoa.edu.vn
	02513.843985
	
	032.07.22.H19

	4.1.38
	H19.22.7.38
	Trường Tiểu học Nguyễn Du
	157, đường CMT8, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.nguyendu
@bienhoa.edu.vn
	02513.846433
	
	033.07.22.H19

	4.1.39
	H19.22.7.39
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	Khu phố 2, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.levantam
@bienhoa.edu.vn
	02513.826762
	
	034.07.22.H19

	4.1.40
	H19.22.7.40
	Trường Tiểu học Quang Vinh
	62, đường CMT8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.quangvinh
@bienhoa.edu.vn
	02513.846761
	
	035.07.22.H19

	4.1.41
	H19.22.7.41
	Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức
	Phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.trinhhoaiduc
@bienhoa.edu.vn
	02513.824902
	
	036.07.22.H19

	4.1.42
	H19.22.7.42
	Trường Tiểu học Thống Nhất
	Tổ 4, khu phố 5, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	thongnhat@bienhoa. edu.vn
	02513.828112
	
	037.07.22.H19

	4.1.43
	H19.22.7.43
	Trường Tiểu học Tân Mai 1
	Khu phố 4, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	c1.tanmai1@bienhoa. edu.vn
	02513.812693
	
	039.07.22.H19

	4.1.44
	H19.22.7.44
	Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh
	01, đường Trương Định, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.nguyenanninh
@bienhoa.edu.vn
	02513.918954
	
	040.07.22.H19

	4.1.45
	H19.22.7.45
	Trường Tiểu học Tam Hiệp A
	Đường Lý Văn Sâm, khu phố 6, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.tamhiepa@bienhoa.edu.vn
	02513.895507
	
	041.07.22.H19

	4.1.46
	H19.22.7.46
	Trường Tiểu học Tam Hiệp B
	399/12, đường Phạm Văn Thuận, khu phố 3, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.tamhiepb@bienhoa.edu.vn
	02512.211991
	
	042.07.22.H19

	4.1.47
	H19.22.7.47
	Trường Tiểu học Tam Hòa
	Khu phố 2, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.tamhoa@bienhoa. edu.vn
	02518.822446
	
	043.07.22.H19

	4.1.48
	H19.22.7.48
	Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
	Khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.lythuongkiet
@bienhoa.edu.vn
	02513.857965
	
	044.07.22.H19

	4.1.49
	H19.22.7.49
	Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh
	Đường Bùi Văn Hòa, khu phố 7, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.nguyenchithanh
@bienhoa.edu.vn
	02513.891210
	http://tieuhocnguyenchithanh.edu.vn
	045.07.22.H19

	4.1.50
	H19.22.7.50
	Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
	Khu phố 5A, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.phandinhphung
@bienhoa.edu.vn
	02513.892343
	
	046.07.22.H19

	4.1.51
	H19.22.7.51
	Trường Tiểu học Phan Bội Châu
	Khu phố 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	c1.phanboichau
@bienhoa.edu.vn
	02513.891414
	
	047.07.22.H19

	4.1.52
	H19.22.7.52
	Trường Tiểu học Bình Đa
	Khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.binhda
@bienhoa.edu.vn
	02513.837631
	
	048.07.22.H19

	4.1.53
	H19.22.7.53
	Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
	Tổ 40, khu phố 4, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	c1.tranquoctuan
@bienhoa.edu.vn
	02513.830005
	
	049.07.22.H19

	4.1.54
	H19.22.7.54
	Trường Tiểu học An Bình
	Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.anbinh
@bienhoa.edu.vn
	02513.830050
	
	050.07.22.H19

	4.1.55
	H19.22.7.55
	Trường Tiểu học Lê Thị Vân
	Khu phố 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.lethivan
@bienhoa.edu.vn
	02513.830009
	
	051.07.22.H19

	4.1.56
	H19.22.7.56
	Trường Tiểu học An Hảo
	Khu phố 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.anhao
@bienhoa.edu.vn
	02513.831180
	
	052.07.22.H19

	4.1.57
	H19.22.7.57
	Trường Tiểu học Long Bình Tân
	Đường Nguyễn Văn Tỏ, KP Long Điềm, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	c1.longbinhtan
@bienhoa.edu.vn
	02513.831391
	
	053.07.22.H19

	4.1.58
	H19.22.7.58
	Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
	Khu phố 5, đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.tranvanon
@bienhoa.edu.vn
	02513.859897
	
	054.07.22.H19

	4.1.59
	H19.22.7.59
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	Khu phố 4, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.kimdong
@bienhoa.edu.vn
	02513.859072
	
	055.07.22.H19

	4.1.60
	H19.22.7.60
	Trường Tiểu học Hiệp Hòa
	Khu phố Nhất Hòa, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.hiephoa
@bienhoa.edu.vn
	02513.950709
	
	056.07.22.H19

	4.1.61
	H19.22.7.61
	Trường Tiểu học Hóa An
	Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	c1.hoaan
@bienhoa.edu.vn
	02513.954738
	
	057.07.22.H19

	4.1.62
	H19.22.7.62
	Trường Tiểu học Tân Hạnh
	Đường Phạm Văn Diêu, khu phố 1A, phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.tanhanh
@bienhoa.edu.vn
	02513.954331
	
	058.07.22.H19

	4.1.63
	H19.22.7.63
	Trường Tiểu học Tân Bửu
	Tổ 17 KP3 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.951393
	
	059.07.22.H19

	4.1.64
	H19.22.7.64
	Trường Tiểu học Tân Tiến
	330/16, khu phố 5, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.tantien
@bienhoa.edu.vn
	02513.827030
	
	061.07.22.H19

	4.1.65
	H19.22.7.65
	Trường Tiểu học Phan Chu Trinh
	Khu phố 8, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.phanchutrinh
@bienhoa.edu.vn
	02513.890387
	
	062.07.22.H19

	4.1.66
	H19.22.7.66
	Trường Tiểu học Tân Phong A
	Tổ 13, khu phố 3, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.tanphonga
@bienhoa.edu.vn
	02513.822972
	
	063.07.22.H19

	4.1.67
	H19.22.7.67
	Trường Tiểu học Tân Phong B
	Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.tanphongB
@bienhoa.edu.vn
	02518.820650
	
	064.07.22.H19

	4.1.68
	H19.22.7.68
	Trường Tiểu học Trảng Dài
	Đường Nguyễn Khuyến, khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.trangdai
@bienhoa.edu.vn
	02513.890324
	
	065.07.22.H19

	4.1.69
	H19.22.7.69
	Trường Tiểu học Hà Huy Giáp
	Tổ 2, khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.hahuygiap
@bienhoa.edu.vn
	02513.898188
	
	066.07.22.H19

	4.1.70
	H19.22.7.70
	Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
	Khu phố 2, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.nguyentriphuong
@bienhoa.edu.vn
	02513.882323
	
	067.07.22.H19

	4.1.71
	H19.22.7.71
	Trường Tiểu học Hòang Hoa Thám
	34, khu phố 12, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	c1.hoanghoatham
@bienhoa.edu.vn
	02513.882640
	
	068.07.22.H19

	4.1.72
	H19.22.7.72
	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
	Khu phố 5A, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.vothisau
@bienhoa.edu.vn
	02513.882577
	
	069.07.22.H19

	4.1.73
	H19.22.7.73
	Trường Tiểu học Phù Đổng
	Khu phố 8A, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.phudong
@bienhoa.edu.vn
	02513.989505
	
	070.07.22.H19

	4.1.74
	H19.22.7.74
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	Khu phố 1, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.tranquoctoan
@bienhoa.edu.vn
	02513.881777
	
	071.07.22.H19

	4.1.75
	H19.22.7.75
	Trường Tiểu học Hòa Bình
	92, khu phố 3, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.hoabinh
@bienhoa.edu.vn
	02513.985816
	
	072.07.22.H19

	4.1.76
	H19.22.7.76
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	Khu phố 9, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.nguyenhue
@bienhoa.edu.vn
	02513.881591
	
	073.07.22.H19

	4.1.77
	H19.22.7.77
	Trường Tiểu học Chu Văn An
	Khu phố 8, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.chuvanan
@bienhoa.edu.vn
	02513.981528
	
	074.07.22.H19

	4.1.78
	H19.22.7.78
	Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu
	Khu phố 13, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.nguyendinhchieu
@bienhoa.edu.vn
	02513.880255
	
	075.07.22.H19

	4.1.79
	H19.22.7.79
	Trường Tiểu học Long Hưng
	Ấp Phước Hội, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	c1.longhung
@bienhoa.edu.vn
	02513.682120
	
	076.07.22.H19

	4.1.80
	H19.22.7.80
	Trường Tiểu học An Hòa
	828, tổ 16, khu 5, ấp 2, phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.anhoa
@bienhoa.edu.vn
	02513.832195
	
	077.07.22.H19

	4.1.81
	H19.22.7.81
	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Sáu
	Khu 2, khu phố 1, phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.nguyenthisau
@bienhoa.edu.vn
	02513.834355
	https://edu.viettel.vn/dni-tpbienhoa-thnguyenthisau
	078.07.22.H19

	4.1.82
	H19.22.7.82
	Trường Tiểu học Phước Tân
	Khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.phuoctan
@bienhoa.edu.vn
	02518.836558
	
	079.07.22.H19

	4.1.83
	H19.22.7.83
	Trường Tiểu học Tân Cang
	Khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.tancang
@bienhoa.edu.vn
	0945.686927
	
	080.07.22.H19

	4.1.84
	H19.22.7.84
	Trường Tiểu học Tân Mai 2
	Khu phố Tân Mai, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.tanmai02
@bienhoa.edu.vn
	0964.281459
	https://edu.viettel.vn/dni-tpbienhoa-tieuhoctanmai2
	081.07.22.H19

	4.1.85
	H19.22.7.85
	Trường Tiểu học Tam Phước 1
	Ấp Long Khánh 1, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.tamphuoc01
@bienhoa.edu.vn
	02513.511779
	
	082.07.22.H19

	4.1.86
	H19.22.7.86
	Trường Tiểu học Tam Phước 2
	Ấp Long Đức 1, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.tamphuoc02
@bienhoa.edu.vn
	02513.528120
	
	083.07.22.H19

	4.1.87
	H19.22.7.87
	Trường Tiểu học Tam Phước 3
	Tổ 2, ấp Long Đức 3, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	c1.tamphuoc03
@bienhoa.edu.vn
	02513.510677
	
	084.07.22.H19

	4.1.88
	H19.22.7.88
	Trưởng Tiếu học Thánh Tâm
	Khu phố 1, Phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.981420
	
	

	4.1.89
	H19.22.7.89
	Trường Tiếu học Phan Bội Châu
	Khu phố 2, Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.891414
	
	

	4.1.90
	H19.22.7.90
	Trường Tiếu học Âu Cơ
	Long Khánh 2, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.513783
	
	

	4.1.91
	H19.22.7.91
	Trường Tiếu học Nguyễn Khuyến
	Tổ 18, KP5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02512.210793
	
	

	4.1.92
	H19.22.7.92
	Trường Tiếu học Tam Phước 4
	Ấp Long Đức, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	01682744234
	
	

	4.1.93
	H19.22.7.93
	Trường Tiếu học Phước Tân 2
	Phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	0906685496
	
	

	4.1.94
	H19.22.7.94
	Trường Tiếu học Nguyễn Thái Học
	KP2. phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	0906685496
	
	

	4.1.95
	H19.22.7.95
	Trường Tiểu học Sao Khuê
	Hẻm 512, số 9A, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	info@songngusaokhue.edu.vn
	096 881 78 87
	https://www.songngusaokhue.edu.vn/
	

	4.1.96
	H19.22.7.96
	Trường Mầm non Quang Vinh
	96, đường CMT8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	mn.quangvinh
@bienhoa.edu.vn
	02513.847443
	
	085.07.22.H19

	4.1.97
	H19.22.7.97
	Trường Mầm non Tân Mai
	53, đường 941, Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	mn.tanmai
@bienhoa.edu.vn
	02513.812448
	
	086.07.22.H19

	4.1.98
	H19.22.7.98
	Trường Mầm non Bửu Long
	Khu phố 2, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.buulong
@bienhoa.edu.vn
	02513.952352
	
	087.07.22.H19

	4.1.99
	H19.22.7.99
	Trường Mầm non Tân Hòa
	61/6/3, khu phố 11, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.tanhoa
@bienhoa.edu.vn
	02513.985441
	
	088.07.22.H19

	4.1.100
	H19.22.7.100
	Trường Mầm non Hòa Bình
	Khu phố 3, phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	mn.hoabinh
@bienhoa.edu.vn
	02513.847044
	
	089.07.22.H19

	4.1.101
	H19.22.7.101
	Trường Mầm non Tam Hiệp
	Phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	mn.tamhiep
@bienhoa.edu.vn
	02513.813513
	
	090.07.22.H19

	4.1.102
	H19.22.7.102
	Trường Mầm non An Bình
	365, đường Trần Quốc Toản, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.anbinh
@bienhoa.edu.vn
	02513.838504
	
	091.07.22.H19

	4.1.103
	H19.22.7.103
	Trường Mầm non Tam Hòa
	Phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.tamhoa
@bienhoa.edu.vn
	02513.812540
	
	092.07.22.H19

	4.1.104
	H19.22.7.104
	Trường Mầm non Bình Đa
	Tổ 34, khu phố 4, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.binhda
@bienhoa.edu.vn
	02513.838430
	
	093.07.22.H19

	4.1.105
	H19.22.7.105
	Trường Mầm non Hiệp Hòa
	19/47, khu phố Tam Hòa, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.hiephoa
@bienhoa.edu.vn
	0916.338989
	
	094.07.22.H19

	4.1.106
	H19.22.7.106
	Trường Mầm non Bửu Hòa
	Đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 2, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.buuhoa
@bienhoa.edu.vn
	02513.859620
	
	095.07.22.H19

	4.1.107
	H19.22.7.107
	Trường Mầm non Tân Vạn
	Đường Bùi Hữu Nghĩa khu phố 1, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.tanvan
@bienhoa.edu.vn
	02513.859614
	
	096.07.22.H19

	4.1.108
	H19.22.7.108
	Trường Mầm non Hóa An
	Tỉnh lộ 16, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.hoaan
@bienhoa.edu.vn
	02513.850075
	
	097.07.22.H19

	4.1.109
	H19.22.7.109
	Trường Mầm non Tân Hạnh
	Khu phố 1B, đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.tanhanh
@bienhoa.edu.vn
	02513.954569
	
	098.07.22.H19

	4.1.110
	H19.22.7.110
	Trường Mầm non Tân Tiến
	Khu phố 4, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.tantien
@bienhoa.edu.vn
	02513.823196
	
	099.07.22.H19

	4.1.111
	H19.22.7.111
	Trường Mầm non Tân Phong
	Khu phố 4, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.tanphong
@bienhoa.edu.vn
	02513.824817
	
	100.07.22.H19

	4.1.112
	H19.22.7.112
	Trường Mầm non Trảng Dài
	Khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.trangdai
@bienhoa.edu.vn
	02513.890150
	
	101.07.22.H19

	4.1.113
	H19.22.7.113
	Trường Mầm non Hoa Sen
	510, đường Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.hoasen
@bienhoa.edu.vn
	02513.822962
	
	102.07.22.H19

	4.1.114
	H19.22.7.114
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	Khu phố 10, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.hoahong
@bienhoa.edu.vn
	02518.662500
	
	103.07.22.H19

	4.1.115
	H19.22.7.115
	Trường Mầm non Thanh Bình
	90/11, đường Hưng Đạo Vương,  phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.thanhbinha
@bienhoa.edu.vn
	02513.846649
	
	104.07.22.H19

	4.1.116
	H19.22.7.116
	Trường Mầm non Hoa Mai
	Đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.hoamai
@bienhoa.edu.vn
	02513.822335
	
	105.07.22.H19

	4.1.117
	H19.22.7.117
	Trường Mầm non Hướng Dương
	102, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.huongduong
@bienhoa.edu.vn
	02513.822397
	
	106.07.22.H19

	4.1.118
	H19.22.7.118
	Trường Mầm non Hòa Hưng
	Khu 5, khu phố 2, phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.hoahung
@bienhoa.edu.vn
	02518.837170
	
	107.07.22.H19

	4.1.119
	H19.22.7.119
	Trường Mầm non Phước Tân
	Khu phố Tân Mai 2, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.phuoctan
@bienhoa.edu.vn
	0988.471514
	
	108.07.22.H19

	4.1.120
	H19.22.7.120
	Trường Mầm non Tam Phước
	Khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.tamphuoc
@bienhoa.edu.vn
	02513.510385
	
	109.07.22.H19

	4.1.121
	H19.22.7.121
	Trường Mầm non Trung Dũng
	Khu phố 6, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.trungdung
@bienhoa.edu.vn
	02513.822040
	
	111.07.22.H19

	4.1.122
	H19.22.7.122
	Trường Mầm non Long Bình Tân
	Khu phố Long Điềm, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mg.longbinhtan
@bienhoa.edu.vn
	02513.831665
	
	112.07.22.H19

	4.1.123
	H19.22.7.123
	Trường Mầm non Hố Nai
	Khu phố 10, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mg.honai
@bienhoa.edu.vn
	02513.887693
	
	113.07.22.H19

	4.1.124
	H19.22.7.124
	Trường Mầm non Tân Biên
	77, Khu phố 3, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mg.tanbien
@bienhoa.edu.vn
	02513.881760
	
	114.07.22.H19

	4.1.125
	H19.22.7.125
	Trường Mầm non Long Hưng
	Ấp Phước Hội, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mg.longhung
@bienhoa.edu.vn
	0977.972949
	
	115.07.22.H19

	4.1.126
	H19.22.7.126
	Trường Mầm non Long Đức 3
	Khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
	mn.longduc3
@bienhoa.edu.vn
	02513.511295
	
	116.07.22.H19

	4.1.127
	H19.22.7.127
	Trường Mầm non tư thục Đom Đóm
	Phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.268119
	
	

	4.1.128
	H19.22.7.128
	Trường Mầm non tư thục Thiên Ân
	Phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.129
	H19.22.7.129
	Trường Mầm non tư thục An Hòa
	Phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0918718942
	
	

	4.1.130
	H19.22.7.130
	Trường Mầm non tư thục Sơn Ca 2
	Phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0977818868
	
	

	4.1.131
	H19.22.7.131
	Trường Mầm non tư thục Bé Yêu
	Số nhà 1/2, tổ 5, khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
	
	0919403346
	
	

	4.1.132
	H19.22.7.132
	Trường Mầm non tư thục Xuân Mai 1
	Phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0972399494
	
	

	4.1.133
	H19.22.7.133
	Trường Mầm non tư thục Song Ngữ Á Châu
	Phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02152.681818
	
	

	4.1.134
	H19.22.7.134
	Trường Mầm non tư thục Ánh Dương 1
	Phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0373501144
	
	

	4.1.135
	H19.22.7.135
	Trường Mầm non tư thục Trung Tín
	Phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0345373777
	
	

	4.1.136
	H19.22.7.136
	Trường Mầm non tư thục Phương An
	Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0974779746
	
	

	4.1.137
	H19.22.7.137
	Trường Mầm non tư thục Ngọc Hoàng
	Phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0933064964
	
	

	4.1.138
	H19.22.7.138
	Trường Mầm non Thống Nhất
	Đường D3 - khu phố 7 - TP Biên Hòa- Tỉnh Đồng Nai
	
	02513.686487
	
	

	4.1.139
	H19.22.7.139
	Trường Mầm non tư thục Hoa Sữa 2
	Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0918869871
	
	

	4.1.140
	H19.22.7.140
	Trường Mầm non tư thục Ngọc Lan
	Phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0913617025
	
	

	4.1.141
	H19.22.7.141
	Trường Mầm non tư thục Thiên Bình
	Phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.142
	H19.22.7.142
	Trường Mầm non tư thục 1 tháng 6
	Tổ 24, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0786070679
	
	

	4.1.143
	H19.22.7.143
	Trường Mầm non tư thục Ngọc Bích 2
	Phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0913646677
	
	

	4.1.144
	H19.22.7.144
	Trường Mầm non tư thục Ánh Nắng
	Phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.883939
	
	

	4.1.145
	H19.22.7.145
	Trường Mầm non tư thục Phương Anh
	Phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0948729775
	
	

	4.1.146
	H19.22.7.146
	Trường Mầm non tư thục Họa Mi 6
	Phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0987051559
	
	

	4.1.147
	H19.22.7.147
	Trường Mầm non tư thục Thảo Trinh
	Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0362370108
	
	

	4.1.148
	H19.22.7.148
	Trường Mầm non tư thục Âu Châu
	Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0974186339
	
	

	4.1.149
	H19.22.7.149
	Trường Mầm non tư thục Hoa Sen Hồng
	Phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.150
	H19.22.7.150
	Trường Mầm non tư thục Hoa Sen Hồng
	Phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.151
	H19.22.7.151
	Trường Mầm non tư thục Ban Mai Xanh
	Phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.897625
	
	

	4.1.152
	H19.22.7.152
	Trường Mầm non tư thục 1 tháng 6
	Phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0961245135
	
	

	4.1.153
	H19.22.7.153
	Trường Mầm non tư thục Hoa Phượng
	106/5 KP5, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.882803
	
	

	4.1.154
	H19.22.7.154
	Trường Mầm non tư thục Mẫu Đơn
	36/4 KP2, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.824539
	
	

	4.1.155
	H19.22.7.155
	Trường Mầm non tư thục Chân Lý
	155/5 KP9, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.885302
	
	

	4.1.156
	H19.22.7.156
	Trường Mầm non tư thục Măng Non
	134/5 KP5, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513. 813605
	
	

	4.1.157
	H19.22.7.157
	Trường Mầm non tư thục Thanh Tâm
	216 CM Tháng 8, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.942451
	
	

	4.1.158
	H19.22.7.158
	Trường Mầm non tư thục Hoa Lan
	38, tổ 12, KP2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.837356
	
	

	4.1.159
	H19.22.7.159
	Trường Mầm non tư thục Thanh Bình
	90/18 Hưng Đạo Vương, KP3, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.822873
	
	

	4.1.160
	H19.22.7.160
	Trường Mầm non tư thục Ngọc Lan II
	E488, KP5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.892752
	
	

	
	
	Trường Mầm non tư thục Mai Nguyên
	33 Phạm Thị Nghĩa, KP5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.893002
	
	

	4.1.161
	H19.22.7.161
	Trường Mầm non tư thục Bông Hồng
	148/5, KP2, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.885193
	
	

	4.1.162
	H19.22.7.162
	Trường Mầm non tư thục Đoàn Kết
	48A/40, KP8, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.880341
	
	

	4.1.163
	H19.22.7.163
	Trường Mầm non tư thục Bé Ngoan
	200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.899805
	
	

	4.1.164
	H19.22.7.164
	Trường Mầm non tư thục Ngọc Hùng
	12/G3, KP1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.834963
	
	

	4.1.165
	H19.22.7.165
	Trường Mầm non tư thục Quốc tế Abi Đồng Nai
	Phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513940517
	
	

	4.1.166
	H19.22.7.166
	Trường Mầm non tư thục Hoa Sen 2
	133 tổ 4, khu 2, ấp 2, phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.832362
	
	

	4.1.167
	H19.22.7.167
	Trường Mầm non tư thục Âu Cơ
	Ấp Long Khánh 3, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.511166
	
	

	4.1.168
	H19.22.7.168
	Trường Mầm non tư thục Long Đức
	161A Long Đức 1, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.528145
	
	

	4.1.169
	H19.22.7.169
	Trường Mầm non tư thục Thái Bình
	803A1 tổ 12 Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02518.836681
	
	

	4.1.170
	H19.22.7.170
	Trường Mầm non tư thục Song Khuê
	K3/51, Nguyễn Tri Phương, KP3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02518.851898
	
	

	4.1.171
	H19.22.7.171
	Trường Mầm non tư thục Chim Họa Mi
	Số 294 - tổ 10 - khu phố 11, Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02516.291279
	
	

	4.1.172
	H19.22.7.172
	Trường Mầm non tư thục Đinh Tiên Hoàng
	136/94 đường Đồng Khởi, KP5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02512.201688
	
	

	4.1.173
	H19.22.7.173
	Trường Mầm non tư thục Sơn Long
	Lô K84, đường Võ Thị Sáu, KP7, phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0946769266
	
	

	4.1.174
	H19.22.7.174
	Trường Mầm non tư thục Ánh Dương
	1554 khu phố 1, đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0886789669
	
	

	4.1.175
	H19.22.7.175
	Trường Mầm non tư thục Phượng Hoàng
	khu phố 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.832216
	
	

	4.1.176
	H19.22.7.176
	Trường Mầm non tư thục Những Bông Hoa Nhỏ
	Xã Hóa An, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.580447
	
	

	4.1.17
	H19.22.7.177
	Trường Mầm non tư thục Nắng Hồng
	62A, tổ 9, KP12, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02518.869409
	
	

	4.1.178
	H19.22.7.178
	Trường Mầm non tư thục Sao Sáng
	Cổng 11, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0902384198
	
	

	4.1.179
	H19.22.7.179
	Trường Mầm non tư thục Hoàng Yến
	KP5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02518.825999
	
	

	4.1.180
	H19.22.7.180
	Trường Mầm non tư thục Thái Quang
	KP6, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02517.576267
	
	

	4.1.181
	H19.22.7.181
	Trường Mầm non Long Bình
	KP8 phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02512.814451
	
	

	4.1.182
	H19.22.7.182
	Trường Mầm non tư thục Cầu Vòng
	KP8 phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0946397978
	
	

	4.1.183
	H19.22.7.183
	Trường Mầm non tư thục Hoa Quỳnh
	KP3 phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.819915
	
	

	4.1.184
	H19.22.7.184
	Trường Mầm non tư thục Vân Thủy
	KP2 phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	2512.615970
	
	

	4.1.185
	H19.22.7.185
	Trường Mầm non tư thục Tuổi Thơ 2
	KP2 phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.186
	H19.22.7.186
	Trường Mầm non tư thục Long Bình 1
	KP5A phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0907268056
	
	

	4.1.187
	H19.22.7.187
	Trường Mầm non tư thục Hoa Đào 2
	KP5A phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0989612948
	
	

	4.1.188
	H19.22.7.188
	Trường Mầm non tư thục Thiên Phú
	Ấp Vườn Dừa, phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.189
	H19.22.7.189
	Trường Mầm non tư thục Bình Minh
	Tổ 24 - khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0903061335
	
	

	4.1.190
	H19.22.7.190
	Trường Mầm non tư thục Hoa Đào 2
	Ấp Hương Phước, phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.191
	H19.22.7.191
	Trường Mầm non tư thục ABI Đồng Nai 1
	KP1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02518.871166
	
	

	4.1.192
	H19.22.7.192
	Trường Mầm non tư thục ABI Đồng Nai 2
	KDC phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02518.825522
	
	

	4.1.193
	H19.22.7.193
	Trường Mầm non tư thục Tuổi Ngọc
	KP11, phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.194
	H19.22.7.194
	Trường Mầm non tư thục Khiết Tâm
	KP5, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.195
	H19.22.7.195
	Trường Mầm non tư thục Hoa Phượng Đỏ
	KP5, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.885885
	
	

	4.1.196
	H19.22.7.196
	Trường Mầm non tư thục Sao Khuê
	KP3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.890702
	
	

	4.1.197
	H19.22.7.197
	Trường Mầm non tư thục Tuổi thơ
	KP3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0918940964
	
	

	4.1.198
	H19.22.7.198
	Trường Mầm non tư thục Minh Đức
	KP5, phường Hòa Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.199
	H19.22.7.199
	Trường Mầm non tư thục Hoàn Mỹ
	KP4, phường Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.830554
	
	

	4.1.200
	H19.22.7.200
	Trường Mầm non tư thục Hồng Ân
	KP3, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.201
	H19.22.7.201
	Trường Mầm non tư thục Họa Mi 1
	KP1, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.202
	H19.22.7.202
	Trường Mầm non tư thục Họa Mi 2
	KP3, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.203
	H19.22.7.203
	Trường Mầm non tư thục Phú Quý
	KP3, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0903934305
	
	

	4.1.204
	H19.22.7.204
	Trường Mầm non tư thục Thảo Nguyên
	Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0919273728
	
	

	4.1.205
	H19.22.7.205
	Trường Mầm non tư thục Xuân Mai
	Phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0918016751
	
	

	4.1.206
	H19.22.7.206
	Trường Mầm non tư thục Ánh Dương - Sunny
	Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0909977248
	
	

	4.1.207
	H19.22.7.207
	Trường Mầm non tư thục Lộc Quỳnh
	Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0963149127
	
	

	4.1.208
	H19.22.7.208
	Trường Mầm non tư thục Bé Ngoan 2
	Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0913600635
	
	

	4.1.209
	H19.22.7.209
	Trường Mầm non tư thục Quy Treo
	Phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	0933267689
	
	

	4.1.210
	H19.22.7.210
	Trường Mầm non tư thục Hoa Hướng Dương
	Phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.211
	H19.22.7.211
	Trường Mầm non tư thục Hoa Mai Vàng
	Phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.212
	H19.22.7.212
	Trường Mầm non tư thục Bách Khoa
	KP9, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02516.509090
	
	

	4.1.213
	H19.22.7.213
	Trường Mầm non tư thục Hoàng Oanh 2
	Phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.214
	H19.22.7.214
	Trường Mầm non tư thục Họa Mi 3
	Phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02516.296579
	
	

	4.1.215
	H19.22.7.215
	Trường Mầm non tư thục Nam Việt
	Phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.216
	H19.22.7.216
	Trường Mầm non tư thục Sao Mai
	Phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	02513.890758
	
	

	4.1.217
	H19.22.7.217
	Trường Mầm non tư thục Tinh Khôi
	Phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	
	
	
	

	4.1.218
	H19.22.7.218
	Trường Mầm non tư thục Việt Nhật
	96/17, Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	0933346696
	
	

	4.1.219
	H19.22.7.219
	Trường Mầm non tư thục Tuổi Thơ
	Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.892258
	
	

	4.1.220
	H19.22.7.220
	Trường Mầm non tư thục Á Châu
	Đường N5, KDC D2D, P.Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	02518.611999
	
	

	4.1.221
	H19.22.7.221
	Trường Mầm non tư thục Chim Họa Mi 2
	Ấp Long Đức 1, P.Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	02516.281456
	
	

	4.1.222
	H19.22.7.222
	Trường Mầm non tư thục Thảo Hoa
	KP12 phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.838288
	
	

	4.1.223
	H19.22.7.223
	Trường Mầm non tư thục Đồ Rê Mi
	Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	0974489688
	
	

	4.1.224
	H19.22.7.224
	Trường Mầm non tư thục Song Ngữ Lạc Hồng
	Phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.952953
	
	

	4.1.225
	H19.22.7.225
	Trường Mầm non tư thục Đam Ri
	Phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	02516.577677
	
	

	4.1.226
	H19.22.7.226
	Trường Mầm non tư thục Phúc Lộc
	Phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.887011
	
	

	4.1.227
	H19.22.7.227
	Trường Mầm non tư thục Song ngữ Sao Khuê
	Phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
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	H19.23
	Thành phố Long Khánh
	
	
	
	
	000.00.23.H19

	5.1
	H19.23.7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	000.07.23.H19

	5.1.1
	H19.23.7.1
	Trường THCS Nguyễn Trãi
	Số 1 Bùi Thị Xuân, phường Xuân Bình, TP. Long khánh, Đồng Nai
	Trunghoccosonguyentrai @gmail.com
	0387612003
	http://thcsnguyentrai.edu.vn/
	001.07.23.H19

	5.1.2
	H19.23.7.2
	Trường THCS Hồ Thị Hương
	Đường Hùng Vương - khu phố 1 - Xuân Bình - TP Long Khánh - Đồng Nai
	thcshothihuong@gmail.com
	02513.876561
	http://thcshothihuong.gddtlongkhanh.edu.vn/
	002.07.23.H19

	5.1.3
	H19.23.7.3
	Trường THCS Lê Quý Đôn
	Số 01 Lý Thường Kiệt - phường Xuân An - TP. Long Khánh - Đồng Nai
	trunghoccslequydon@ gmail.com
	02513.877250
	http://thcslequydon.gddtlongkhanh.edu. vn/
	003.07.23.H19

	5.1.4
	H19.23.7.4
	Trường THCS Chu Văn An
	Ấp Suối Tre, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	trunghoccschuvanan@gmail.com
	02513.726072
	http://thcschuvanan.gddtlongkhanh.edu. vn/
	004.07.23.H19

	5.1.5
	H19.23.7.5
	Trường THCS Xuân Lập
	Khu phố Trung Tâm - phường Xuân Lập, TP Long Khánh, Đồng Nai
	trunghoccsxuanlap@ gmail.com
	0251 3726 133
	http://thcsxuanlap-longkhanh.edu.vn/
	005.07.23.H19

	5.1.6
	H19.23.7.6
	Trường THCS Lê A
	Xã Bình Lộc - TP Long Khánh - Đồng Nai
	trunghoccosolea@ gmail.com
	02513.788295
	http://thcslea.gddt longkhanh.edu.vn/
	006.07.23.H19

	5.1.7
	H19.23.7.7
	Trường THCS Ngô Quyền
	Đường Ngô Quyền, KP Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	trunghoccsngoquyen@gmail.com
	02513.792116
	http://thcsngoquyen.gddtlongkhanh.edu. vn/
	008.07.23.H19

	5.1.8
	H19.23.7.8
	Trường THCS Bảo Quang
	Tổ 4, ấp 18 Gia Đình, xã Bảo Quang, TP Long Khánh, Đồng Nai
	thcsbaoquang@gmail.com
	02513.793523
	http://thcsbaoquang.gddtlongkhanh.edu. vn/
	009.07.23.H19

	5.1.9
	H19.23.7.9
	Trường THCS Xuân Tân
	Khu phố Cẩm Tân, P.Xuân Tân, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	trunghoccsxuantan@ gmail.com
	02513.721268
	http://thcsxuantan. edu.vn/
	010.07.23.H19

	5.1.10
	H19.23.7.10
	Trường THCS Hàng Gòn
	Hàng Gòn, TP Long Khánh, Đồng Nai
	thcshanggon@gmail. com
	02513.796.042
	http://hanggon.edu. vn/
	011.07.23.H19

	5.1.11
	H19.23.7.11
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	135 Nguyễn Văn Cừ, Xuân An, TP Long Khánh, Đồng Nai
	thockimdong@gmail. com
	02513.877174
	http://thkimdong.gddtlongkhanh.edu.vn/
	012.07.23.H19

	5.1.12
	H19.23.7.12
	Trường Tiểu học Long Khánh
	Số 90,đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Long khánh, Đồng Nai
	thoclongkhanh@gmail.com
	02513.870525
	http://thlongkhanh. gddtlongkhanh.edu. vn/
	013.07.23.H19

	5.1.13
	H19.23.7.13
	Trường Tiểu học Hòa Bình
	Đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Bình, TP Long Khánh, Đồng Nai
	thochoabinh@gmail. com
	02513.877179
	http://thhoabinh.gddtlongkhanh.edu.vn
	015.07.23.H19

	5.1.14
	H19.23.7.14
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	77 Trần Phú (nối dài), khu Phố 3, TP Long Khánh, Đồng Nai
	thoclevantam@gmail. com
	02513.870171
	http://thlevantam.gddtlongkhanh.edu.vn
	016.07.23.H19

	5.1.15
	H19.23.7.15
	Trường Tiểu học Trần Phú
	Số 130 đường Trần Phú, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, Đồng Nai
	
	02513.877170
	http://thtranphu.gddtlongkhanh.edu.vn/
	017.07.23.H19

	5.1.16
	H19.23.7.16
	Trường Tiểu học Xuân Trung
	Đường Hồ Thị Hương, phường Xuân Trung, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	thocxuantrung@gmail.com
	02513.870451
	http://thxuantrung. gddtlongkhanh.edu. vn/
	018.07.23.H19

	5.1.17
	H19.23.7.17
	Trường Tiểu học Phú Bình
	KP2, phường Phú Bình, TP Long khánh, Đồng Nai
	
	02513.879259
	
	019.07.23.H19

	5.1.18
	H19.23.7.18
	Trường Tiểu học Bảo Vinh
	KP Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	 thocbaovinh@gmail. com
	02513.792450
	http://thbaovinh.gddtlongkhanh.edu.vn/
	020.07.23.H19

	5.1.19
	H19.23.7.19
	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
	Đường Duy Tân, ấp Bảo Vinh A, phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, Đồng Nai
	lytutrongth@gmail. com
	02513.792130
	http://thlytutrong.gddtlongkhanh.edu.vn/
	021.07.23.H19

	5.1.20
	H19.23.7.20
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	Ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh
	tieuhocnguyenhue@ gmail.com
	02513.879073
	http://thnguyenhue. gddtlongkhanh.edu. vn/
	022.07.23.H19

	5.1.21
	H19.23.7.21
	Trường Tiểu học Nguyễn Du
	Ấp 18 Gia Đình - xã Bảo Quang - TP. Long Khánh, Đồng Nai
	nguyendutieuhoc@ gmail.com
	02513.792237
	http://thnguyendu.gddtlongkhanh.edu.vn/
	023.07.23.H19

	5.1.22
	H19.23.7.22
	Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh
	Ấp 3 - xã Bình Lộc - TP Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
	 thocnghuucanh@gmail.com
	02513.789656
	http://thnguyenhuucanh.gddtlongkhanh. edu.vn/
	024.07.23.H19

	5.1.23
	H19.23.7.23
	Trường Tiểu học Lê Lợi
	Khu phố Suối Tre - phường Suối Tre. TP Long Khánh - Đồng Nai
	tieuhocleloi.lk@gmail.com
	02513.726111
	http://thleloi.gddt longkhanh.edu.vn/
	025.07.23.H19

	5.1.24
	H19.23.7.24
	Trường Tiểu học Bàu Sen
	Phường Bàu Sen, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	bausentieuhoc@gmail.com
	02513.877607
	http://thbausen.gddtlongkhanh.edu.vn/
	026.07.23.H19

	5.1.25
	H19.23.7.25
	Trường Tiểu học Xuân Lập
	Xã Xuân Lập, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	
	02513.724642
	
	027.07.23.H19

	5.1.26
	H19.23.7.26
	Trường Tiểu học Trưng Vương
	Khu 8, Cẩm Tân, phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh, Đồng Nai
	thoctrungvuong@gmail.com
	02513.721354
	http://thtrungvuong.gddtlongkhanh.edu. vn/
	028.07.23.H19

	5.1.27
	H19.23.7.27
	Trường Tiểu học Hùng Vương
	Hàng Gòn, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	lengochung901@gmail.com
	02563.796221
	http://thhungvuong. gddtlongkhanh.edu. vn/
	029.07.23.H19

	5.1.28
	H19.23.7.28
	Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh
	Ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm, thành phố Long Khánh, Đồng Nai
	cap1dinhbolinh@gmail.com
	02513.647898
	http://thdinhbolinh.gddtlongkhanh.edu.vn/
	031.07.23.H19

	5.1.29
	H19.23.7.29
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	191 Nguyễn Văn Cừ, khu phố 1, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	mamnonhoahong8.3@gmail.com
	02513.877233
	http://mnhoahong.gddtlongkhanh.edu.vn/
	032.07.23.H19

	5.1.30
	
	Trường Mầm non Sơn Ca
	Đường Khổng Tử, phường Xuân Trung, Long Khánh, Đồng Nai
	mnonsonca@gmail. com
	02513.877392
	http://mnsonca.gddtlongkhanh.edu.vn/
	033.07.23.H19

	5.1.31
	H19.23.7.31
	Trường Mầm non Ánh Dương
	Ấp Ruộng Hời, xã Bảo vinh, TP Long Khánh, Đồng Nai
	
	02513.792100
	
	034.07.23.H19

	5.1.32
	H19.23.7.32
	Trường Mầm non Tuổi Thơ
	Ấp Bình Lộc, TP Long Khánh, Đồng Nai
	mnontuoitho@gmail. com
	02513.788219
	http://mntuoitho.gd dtlongkhanh.edu.vn/
	035.07.23.H19

	5.1.33
	H19.23.7.33
	Trường Mầm non 19/5
	Ấp Trung Tâm, Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai
	
	02513.724527
	
	036.07.23.H19

	5.1.34
	H19.23.7.34
	Trường Mầm non An Lộc
	Khu phố Suối Tre, Phường Suối Tre, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	mamnonanloc@gmail. com
	02513.875446
	http://mnanloc.gddt longkhanh.edu.vn
	037.07.23.H19

	5.1.35
	H19.23.7.35
	Trường Mầm non Sen Hồng
	Ấp Dưỡng Đường, xã Suối Tre, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	
	02513.726230
	http://mnonsenhong.gddtlongkhanh.edu. vn
	038.07.23.H19

	5.1.36
	H19.23.7.36
	Trường Mầm non Hoa Sen
	Ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen, Long Khánh, Đồng Nai
	mnonhoasen@gmail. com
	02513.783835
	http://mnhoasen.gd dtlongkhanh.edu.vn
	040.07.23.H19

	5.1.37
	H19.23.7.37
	Trường Mầm non Hàng Gòn
	Ấp Hàng Gòn - xã Hàng Gon - TP. Long Khánh - Đồng Nai
	mnonhanggon@gmail.com
	02513.796280
	http://mnhanggon.gddtlongkhanh.edu.vn
	041.07.23.H19

	5.1.38
	H19.23.7.38
	Trường Mầm non Bình Minh
	Đường Hùng Vương, phường Xuân Bình, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	mamnonbinhminhlk@ gmail.com
	0984379838
	http://mnonbinh minh.gddtlongkhanh.edu.vn
	042.07.23.H19

	5.1.39
	H19.23.7.39
	Trường Mẫu giáo Thanh An
	Trần Phú, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai
	
	02513.786581
	
	043.07.23.H19

	5.1.40
	H19.23.7.40
	Trường Mẫu giáo An Bình
	Đường Hùng Vương, Xuân Hòa, Long Khánh, Đồng Nai
	
	0856.912522
	
	044.07.23.H19

	5.1.41
	H19.23.7.41
	Trường Mẫu giáo Xuân Thanh
	Hẻm 69/21, đường Hoàng Diệu, KP1, phường Xuân Thanh, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	mgxuanthanh@gmail. com
	02513.875445
	http://mgxuanthanh.gddtlongkhanh.edu. vn/
	045.07.23.H19

	5.1.42
	H19.23.7.42
	Trường Mẫu giáo Xuân Tân
	QL1A, Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai
	
	02513.723158
	
	047.07.23.H19

	5.1.43
	H19.23.7.43
	Trường Mẫu giáo Bảo Quang
	Ấp Lắc Chiếu, xã Bảo Quang, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	mgiaobaoquang@gmail.com
	02513.793192
	http://mnbaoquang.gddtlongkhanh.edu.vn/
	048.07.23.H19

	5.1.44
	H19.23.7.44
	Trường Mẫu giáo Phú Bình
	Lê Hữu Trác, Phú Bình, Long Khánh, Đồng Nai
	
	02513.781002
	
	049.07.23.H19

	5.1.45
	H19.23.7.45
	Trường Mẫu giáo Vành Khuyên
	Tổ 8, ấp Bầu Trâm, xã Bầu Sầm, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	maugiaoanbinh@gmail.com
	02513.877264
	http://mnvanhkhuyen.gddtlongkhanh.edu.vn/
	050.07.23.H19

	5.1.46
	H19.23.7.46
	Trường Mầm non Dân lập Hoa Mai
	Phường Xuân Thanh, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	m.nonhoamai@gmail. com
	
	
	

	5.1.47
	H19.23.7.47
	Trường Mầm non Liên Kết QuốcTế
	Phường Xuân An, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	inschool@interlink.edu.vn
	
	
	

	5.1.48
	H19.23.7.48
	Trường Mẫu giáo Họa Mi
	Phường Xuân Bình, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	mgiaohoami@gmail. com
	
	
	

	5.1.49
	H19.23.7.49
	Trường MN Song ngữ Lạc Hồng
	Phường Xuân An, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	mnsongngulachong@ mnlk.lhbs.vn
	
	
	

	5.1.50
	H19.23.7.50
	TH-THCS Nguyễn Thái Bình
	Phường Xuân An, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	ttnguyenthaibinh.lk@ gmail.com
	02513.877679
	
	

	5.1.51
	H19.23.7.51
	TH THCS Liên Kết Quốc tế
	Phường Xuân An, TP. Long Khánh, Đồng Nai
	primarylk@inschool. edu.vn
	
	
	

	6
	H19.24
	Huyện Cẩm Mỹ
	
	
	
	
	000.00.24.H19

	6.1
	H19.24.7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	000.07.24.H19

	6.1.1
	H19.24.7.1
	Trường THCS Nguyễn Trãi
	Tổ 3 - Suối Lức - Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thcsnguyentraicammy@yahoo.com.vn
	02513.711527
	https://edu.viettel.vn/dni-cammy-thcsnguyentrai
	001.07.24.H19

	6.1.2
	H19.24.7.2
	Trường THCS Chu Văn An
	QL56, Nhân Nghia, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.878043
	
	002.07.24.H19

	6.1.3
	H19.24.7.3
	Trường THCS Lê Quý Đôn
	Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.713362
	
	003.07.24.H19

	6.1.4
	H19.24.7.4
	Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh
	Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.713284
	https://thcs-nguyenhuucanh-cammy-dongnai. violet.vn/
	004.07.24.H19

	6.1.5
	H19.24.7.5
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	Ấp 2, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	lytutrong_cammy@ yahoo.com.vn
	02513.702028
	https://edu.viettel.vn/dni-cammy-thcslytutrong
	005.07.24.H19

	6.1.6
	H19.24.7.6
	Trường THCS Sông Nhạn
	Ấp 2, Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.701025
	
	006.07.24.H19

	6.1.7
	H19.24.7.7
	Trường THCS Ngô Quyền
	Ấp 9, Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	cmthcsngoquyen19509@gmail.com
	02513.713136
	http://thcsngoquyencammy.edu.vn/
	007.07.24.H19

	6.1.8
	H19.24.7.8
	Trường THCS Sông Ray
	Ấp 6 - xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	cammythcs.songray@ gmail.com
	02513.713512
	http://thcssongray cammy.edu.vn/
	008.07.24.H19

	6.1.9
	H19.24.7.9
	Trường THCS Thừa Đức
	Ấp 3 xã Thừa Đức, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	
	
	009.07.24.H19

	6.1.10
	H19.24.7.10
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	Ấp Lò Than, xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
	thcshungdaocm@gmail.com
	02516.252122
	http://thcstranhung daocammy.edu.vn/
	010.07.24.H19

	6.1.11
	H19.24.7.11
	Trường THCS Xuân Bảo
	Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	
	
	011.07.24.H19

	6.1.12
	H19.24.7.12
	Trường THCS Xuân Đường
	Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.727116
	
	012.07.24.H19

	6.1.13
	H19.24.7.13
	Trường THCS Xuân Mỹ
	Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.790833
	
	013.07.24.H19

	6.1.14
	H19.24.7.14
	Trường THCS Trần Phú
	Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thcstranphuxdcm@ yahoo.com.vn
	02513.749038
	http://thcstranphu cammy.edu.vn/
	014.07.24.H19

	6.1.15
	H19.24.7.15
	Trường Tiểu học Bảo Bình
	Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.875107
	
	015.07.24.H19

	6.1.16
	H19.24.7.16
	Trường Tiểu học Trung Dũng
	Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thtrungdung@yahoo. com.vn
	02513.713444
	
	016.07.24.H19

	6.1.17
	H19.24.7.17
	Trường Tiểu học Thừa Đức 1
	Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.710163
	
	017.07.24.H19

	6.1.18
	H19.24.7.18
	Trường Tiểu học Nguyên Du
	Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thtrungdung@yahoo. com.vn
	02513.875038
	
	018.07.24.H19

	6.1.19
	H19.24.7.19
	Trường Tiểu học Quang Trung
	Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02512.219207
	
	019.07.24.H19

	6.1.20
	H19.24.7.20
	Trường Tiểu học Hòa Bình
	Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.713355
	
	020.07.24.H19

	6.1.21
	H19.24.7.21
	Trường Tiểu học Hồng Bàng
	Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	hongbang57@yahoo. com.vn
	02513.713173
	
	021.07.24.H19

	6.1.22
	H19.24.7.22
	Trường Tiểu học Lâm San
	Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	tieuhoclamsan@gmail.com
	02513.713284
	
	022.07.24.H19

	6.1.23
	H19.24.7.23
	Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
	Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thlehongphongcammy@gmail.com
	02513.749057
	
	023.07.24.H19

	6.1.24
	H19.24.7.24
	Trường Tiểu học Long Giao
	Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thlonggiao2019@gmail.com
	02513.878125
	
	024.07.24.H19

	6.1.25
	H19.24.7.25
	Trường Tiểu học Mỹ Hạnh
	Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.875153
	
	025.07.24.H19

	6.1.26
	H19.24.7.26
	Trường Tiểu học Nam Hà
	Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.875565
	
	026.07.24.H19

	6.1.27
	H19.24.7.27
	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.713376
	
	027.07.24.H19

	6.1.28
	H19.24.7.28
	Trường Tiểu học Nhân Nghĩa
	Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thnhannghia2014@ gmail.com
	02513.878218


	
	028.07.24.H19

	6.1.29
	H19.24.7.29
	Trường Tiểu học Sông Nhạn
	Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thnhannghia2014@ gmail.com
	02513.701013
	
	029.07.24.H19

	6.1.30
	H19.24.7.30
	
	
	
	
	
	

	6.1.31
	H19.24.7.31
	Trường Tiểu học Trương Định
	Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.712013
	
	031.07.24.H19

	6.1.32
	H19.24.7.32
	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
	Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thnhannghia2014@ gmail.com
	02513.713227
	
	032.07.24.H19

	6.1.33
	H19.24.7.33
	Trường Tiểu học Xuân Đông
	Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thnhannghia2014@ gmail.com
	02513.749129
	
	033.07.24.H19

	6.1.34
	H19.24.7.34
	Trường Tiểu học Xuân Đường
	Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thxuanduong@gmail. com
	02513.727356
	
	034.07.24.H19

	6.1.35
	H19.24.7.35
	Trường Tiểu học Xuân Mỹ
	Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thxuanmy93@yahoo. com.vn
	02513.790389
	
	035.07.24.H19

	6.1.36
	H19.24.7.36
	Trường Tiểu học Xuân Quế
	Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thxuanque@yahoo.com.vn
	02513.720022
	
	036.07.24.H19

	6.1.37
	H19.24.7.37
	Trường Tiểu học Xuân Tây
	Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thxuanque@yahoo.com.vn
	02513.713387
	
	037.07.24.H19

	6.1.38
	H19.24.7.38
	Trường Tiểu học Thừa Đức 2
	Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thxuanque@yahoo.com.vn
	02513.710025
	
	038.07.24.H19

	6.1.39
	H19.24.7.39
	Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
	Xã Xuân Đông - huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai
	
	02512.677820
	
	039.07.24.H19

	6.1.40
	H19.24.7.40
	Trường Tiểu học Ngô Mây
	Xã Lâm San, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02516.529227
	
	040.07.24.H19

	6.1.41
	H19.24.7.41
	
	
	
	
	
	

	6.1.42
	H19.24.7.42
	Trường Mầm non Xuân Đông
	Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thxuanque@yahoo.com.vn
	02513.749204
	
	042.07.24.H19

	6.1.43
	H19.24.7.43
	Trường Mầm non Xuân Mỹ
	Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thxuanque@yahoo.com.vn
	02513.790942
	
	043.07.24.H19

	6.1.44
	H19.24.7.44
	Trường Mầm non Họa Mi
	Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thxuanque@yahoo.com.vn
	02513.720076
	
	044.07.24.H19

	6.1.45
	H19.24.7.45
	Trường Mầm non Xuân Tây
	Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.713698
	
	045.07.24.H19

	6.1.46
	H19.24.7.46
	Trường Mầm non Thanh Bình
	Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thxuanque@yahoo.com.vn
	02513.878405
	
	046.07.24.H19

	6.1.47
	H19.24.7.47
	Trường Mầm non Sơn Ca
	Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thxuanque@yahoo.com.vn
	02516.575468
	
	047.07.24.H19

	6.1.48
	H19.24.7.48
	Trường Mầm non Sông Ray
	Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	thxuanque@yahoo.com.vn
	02513.713201
	
	048.07.24.H19

	6.1.49
	H19.24.7.49
	Trường Mầm non Tuổi Ngọc
	Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	mntuoingoc327@gmail.com
	02513.710327
	
	049.07.24.H19

	6.1.50
	H19.24.7.50
	Trường Mầm non Tuổi Thơ
	Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	06122.19565
	
	050.07.24.H19

	6.1.51
	H19.24.7.51
	Trường Mầm non Xuân Bảo
	Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.875869
	
	051.07.24.H19

	6.1.52
	H19.24.7.52
	Trường Mầm non Bảo Bình
	Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.875184
	
	052.07.24.H19

	6.1.53
	H19.24.7.53
	
	
	
	
	
	

	6.1.54
	H19.24.7.54
	Trường Mầm non Hoa Sen
	Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	mnhoasen99@gmail. com
	02513.712627
	
	054.07.24.H19

	6.1.55
	H19.24.7.55
	Trường Mầm non Hướng Dương
	Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	mnhuongduong72@ yahoo.com.vn
	02512.695413
	
	055.07.24.H19

	6.1.56
	H19.24.7.56
	Trường Mầm non Lâm San
	Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.713990
	
	056.07.24.H19

	6.1.57
	H19.24.7.57
	Trường Mầm non Xuân Đường
	Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.727136
	
	057.07.24.H19

	6.1.58
	H19.24.7.58
	Trường Mầm non Sông Nhạn
	Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.701032
	
	058.07.24.H19

	6.1.59
	H19.24.7.59
	Trường Mầm non Hoa Mai
	Ấp Đồng Tâm X.Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	
	02513.799908
	
	059.07.24.H19

	7
	H19.25
	Huyện Xuân Lộc
	
	
	
	
	000.00.25.H19

	7.1
	H19.25.7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	000.07.25.H19

	7.1.1
	H19.25.7.1
	Trường THCS Phan Bội Châu
	Khu 1 - TT Gia Ray - huyện Xuân Lộc - Đồng Nai
	thcsphanboichau@xuanloc.net
	02513.741804
	
	001.07.25.H19

	7.1.2
	H19.25.7.2
	Trường THCS Lê Lợi
	Ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường - huyện Xuân Lộc-Đồng Nai
	thcsleloi@xuanloc.net
	02513.751554
	
	002.07.25.H19

	7.1.3
	H19.25.7.3
	Trường THCS Lê Thánh Tông
	Ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thcslethanhtong@ xuanloc.net
	02513.715472
	
	003.07.25.H19

	7.1.4
	H19.25.7.4
	Trường THCS Lý Thường Kiệt
	Xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thcslythuongkiet@ xuanloc.net
	02513.715751
	
	004.07.25.H19

	7.1.5
	H19.25.7.5
	Trường THCS Ngô Sỹ Liên
	Xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thcsngosilien@xuanloc.net
	0902611966
	
	005.07.25.H19

	7.1.6
	H19.25.7.6
	Trường THCS  Nguyễn Công Trứ
	Ấp 3 xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
	thcsnguyencongtru@ xuanloc.net
	02513.873082
	
	006.07.25.H19

	7.1.7
	H19.25.7.7
	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
	Ấp 3, Xuân Tâm, huyệ Xuân Lộc, Đồng Nai
	thcsnguyendinhchieu@xuanloc.net
	02513.758873
	
	007.07.25.H19

	7.1.8
	H19.25.7.8
	Trường THCS Nguyễn Du
	Ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thcsnguyendu@ xuanloc.net
	02513.715476
	
	008.07.25.H19

	7.1.9
	H19.25.7.9
	Trường THCS Nguyễn Hiền
	Ấp Việt Kiều - Suối Cát - huyện Xuân Lộc - Đồng Nai
	thcsnguyenhien@ xuanloc.net
	02513.743358
	
	009.07.25.H19

	7.1.10
	H19.25.7.10
	Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh
	Ấp Trảng Táo, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thcsnguyenhuucanh@ xuanloc.net
	02518.680865
	
	010.07.25.H19

	7.1.11
	H19.25.7.11
	Trường THCS  Nguyễn Thái Bình
	Ấp 3b, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thcsnguyenthaibinh@ xuanloc.net
	02513.874318
	
	011.07.25.H19

	7.1.12
	H19.25.7.12
	Trường THCS Nguyễn Trãi
	Ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thcsnguyentrai@ xuanloc.net
	0903933902
	
	012.07.25.H19

	7.1.13
	H19.25.7.13
	Trường THCS Phan Chu Trinh
	Ấp Đông Minh, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thcsphanchutrinh@ xuanloc.net
	0764244576
	
	013.07.25.H19

	7.1.14
	H19.25.7.14
	Trường THCS Suối Cao
	Ấp Phượng Vỹ, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc,  tỉnh Đồng Nai
	thcssuoicao@ xuanloc.net
	02513.752288
	
	014.07.25.H19

	7.1.15
	H19.25.7.15
	Trường THCS Trần Phú
	Khu phố 7 đường Huỳnh Văn Nghệ, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc,  tỉnh Đồng Nai
	thcstranphu@ xuanloc.net
	02513.872779
	
	015.07.25.H19

	7.1.16
	H19.25.7.16
	Trường THCS Trưng Vương
	Ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thcstrungvuong@ xuanloc.net
	0985852768
	
	016.07.25.H19

	7.1.17
	H19.25.7.17
	Trường THCS Xuân Hòa
	Ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thcsxuanhoa@ xuanloc.net
	02513.750080
	
	017.07.25.H19

	7.1.18
	H19.25.7.18
	Trường Tiểu học Xuân Hòa
	Ấp 3, Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thxuanhoa@ xuanloc.net
	02513.750835
	
	018.07.25.H19

	7.1.19
	H19.25.7.19
	Trường Tiểu học Minh Tân
	Ấp Đông Minh, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thminhtan@ xuanloc.net
	02513.749558
	
	019.07.25.H19

	7.1.20
	H19.25.7.20
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	Ấp Bình Hòa, Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thnguyenhue@ xuanloc.net
	02513.871557
	
	020.07.25.H19

	7.1.21
	H19.25.7.21
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	Ấp Thọ Phước - Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thtranquoctoan@ xuanloc.net
	02513.731283
	
	021.07.25.H19

	7.1.22
	H19.25.7.22
	Trường Tiểu học Hòa Hiệp
	Ấp 1, Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thhoahiep@xuanloc.net
	02513.756080
	
	022.07.25.H19

	7.1.23
	H19.25.7.23
	Trường Tiểu học Xuân Hưng
	Ấp 2 - Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thxuanhung@xuanloc. net
	02513.873088
	
	023.07.25.H19

	7.1.24
	H19.25.7.24
	Trường Tiểu học Phù Đổng
	Ấp Hòa Bình - xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thphudong@xuanloc. net
	02516.516602
	
	024.07.25.H19

	7.1.25
	H19.25.7.25
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	Khu 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thkimdong@xuanloc. net
	02512.677177
	
	026.07.25.H19

	7.1.26
	H19.25.7.26
	Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân
	Ấp 1 - xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thnguyenvietxuan@ xuanloc.net
	0919652631
	
	027.07.25.H19

	7.1.27
	H19.25.7.27
	Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
	Ấp Tân Hợp - Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thnguyenkhuyen@ xuanloc.net
	02513.753221
	
	028.07.25.H19

	7.1.28
	H19.25.7.28
	Trường Tiểu học Lam Sơn
	Ấp Phượng Vỹ - Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thlamson@xuanloc.net
	02513.751421
	
	029.07.25.H19

	7.1.29
	H19.25.7.29
	Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
	Ấp 3A, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thlehongphong@ xuanloc.net
	0918826652
	
	030.07.25.H19

	7.1.30
	H19.25.7.30
	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
	Ấp Tân Hữu - Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thlytutrong@xuanloc. net
	01697.956453
	
	031.07.25.H19

	7.1.31
	H19.25.7.31
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
	Ấp 3 - Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thnguyenvantroi@ xuanloc.net
	02513.758456
	
	032.07.25.H19

	7.1.32
	H19.25.7.32
	Trường Tiểu học Quang Trung
	Ấp Thọ Trung - Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thquangtrung@xuanloc.net
	0911442672
	
	033.07.25.H19

	7.1.33
	H19.25.7.33
	Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
	Ấp 5 - xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thtranhungdao@xuanloc.net
	02513.873958
	
	034.07.25.H19

	7.1.34
	H19.25.7.34
	Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh
	Ấp 3, Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thtrieuthitrinh@ xuanloc.net
	02513.873086
	
	035.07.25.H19

	7.1.35
	H19.25.7.35
	Trường Tiểu học Xuân Tâm 1
	Ấp 1, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thxuantam1@xuanloc. net
	02518.771347
	
	036.07.25.H19

	7.1.36
	H19.25.7.36
	Trường Tiểu học Trịnh Hòai Đức
	Tam Hiệp, Xuân Hiêp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thtrinhhoaiduc@ xuanloc.net
	02513.740264
	
	037.07.25.H19

	7.1.37
	H19.25.7.37
	Trường Tiểu học Xuân Tâm 2
	ấp 4, Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thxuantam2@xuanloc. net
	02513.758714
	
	038.07.25.H19

	7.1.38
	H19.25.7.38
	Trường Tiểu học Hòang Văn Thụ
	Ấp Bưng Cần - xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thhoangvanthu@ xuanloc.net
	02513.714389
	
	039.07.25.H19

	7.1.39
	H19.25.7.39
	Trường Tiểu học Gia Ray
	Khu 6 thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thgiaray@xuanloc.net
	02513.740314
	
	040.07.25.H19

	7.1.40
	H19.25.7.40
	Trường Tiểu học Chu Văn An
	Ấp Việt Kiều - Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thchuvanan@xuanloc. net
	02513.871370
	
	042.07.25.H19

	7.1.41
	H19.25.7.41
	Trường Tiểu học Hùng Vương
	Xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thnguyenvietxuan@ xuanloc.net
	0919652631
	
	043.07.25.H19

	7.1.42
	H19.25.7.42
	Trường Tiểu học Xuân Trường
	Ấp Trung Nghĩa - Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thxuantruong@xuanloc.net
	02513.751552
	
	044.07.25.H19

	7.1.43
	H19.25.7.43
	Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi
	Ấp Suối Cát 1, huyện Xuân Lộc - Đồng Nai
	thmacdinhchi@xuanloc.net
	02513.871559
	
	045.07.25.H19

	7.1.44
	H19.25.7.44
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	Ấp Trung Tín - Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thlevantam@xuanloc. net
	02513.751553
	
	046.07.25.H19

	7.1.45
	H19.25.7.45
	Trường Tiểu học 3 Tháng 2
	Ấp 4b, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	th3thang2@xuanloc.net
	02513.730812
	
	047.07.25.H19

	7.1.46
	H19.25.7.46
	Trường Tiểu học Đinh Tiên Hòang
	Ấp 2b - Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thdinhtienh@xuanloc. net
	0363616108
	
	048.07.25.H19

	7.1.47
	H19.25.7.47
	Trường Tiểu học Lạc Long Quân
	ấp Bình Tiến - Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thlaclongquan@ xuanloc.net
	02513.218463
	
	051.07.25.H19

	7.1.48
	H19.25.7.48
	Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Ấp Bình Xuân 1, Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	thminhtan@xuanloc. net
	02513.871760
	
	052.07.25.H19

	7.1.49
	H19.25.7.49
	Trường Mầm non Lang Minh
	Ấp Đông Minh, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	mnlangminh@xuanloc.net
	02513.749199
	
	053.07.25.H19

	7.1.50
	H19.25.7.50
	Trường Mầm non Xuân Hiệp
	Ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	mnxuanhiep@xuanloc.net
	02513.872261
	
	054.07.25.H19

	7.1.51
	H19.25.7.51
	Trường Mầm non Xuân Hưng
	Ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
	mnxuanhung@xuanloc.net
	02513.873164
	
	055.07.25.H19

	7.1.52
	H19.25.7.52
	Trường Mầm non Xuân Tâm
	Ấp 2, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	mnxuantam@xuanloc. net
	02513.873696
	
	056.07.25.H19

	7.1.53
	H19.25.7.53
	Trường Mẫu giáo Xuân Trường
	Xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	mnxuantruong@ xuanloc.net
	02513.751316
	
	057.07.25.H19

	7.1.54
	H19.25.7.54
	Trường Mầm non Xuân Lộc
	Khu 4, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	mnxuanloc@xuanloc. net
	02513.871004
	
	058.07.25.H19

	7.1.55
	H19.25.7.55
	Trường Mầm non Xuân Định
	Ấp Bảo Định, Xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	mnxuandinh@xuanloc.net
	02513.714078
	
	059.07.25.H19

	7.1.56
	H19.25.7.56
	Trường Mầm non Xuân Phú
	Ấp Bình Xuân, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	mnxuanphu@xuanloc. net
	02513.871051
	
	060.07.25.H19

	7.1.57
	H19.25.7.57
	Trường Mầm Non Bình Hòa
	Ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	mnbinhhoa@xuanloc. net
	02513.715050
	
	061.07.25.H19

	7.1.58
	H19.25.7.58
	Trường Mầm non Xuân Hòa
	Ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	mnxuanhoa@xuanloc. net
	02513.873098
	
	062.07.25.H19

	7.1.59
	H19.25.7.59
	Trường Mẫu giáo Trảng Táo
	Ấp Trảng Táo, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	mntrangtao@xuanloc. net
	02513.755011
	
	063.07.25.H19

	7.1.60
	H19.25.7.60
	Trường Mầm non Suối Cát
	Ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	mnsuoicat@xuanloc. net
	02513.871791
	
	064.07.25.H19

	7.1.61
	H19.25.7.61
	Trường Mầm non Suối Cao
	Ấp Phượng Vỹ, xã Suối Cao,  huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	mnsuoicao@xuanloc. net
	02513.752290
	
	065.07.25.H19

	7.1.62
	H19.25.7.62
	Trường Mầm non Bảo Hòa
	Ấp Hòa Hiệp, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	mnbaohoa@xuanloc. net
	02513.714261
	
	066.07.25.H19

	7.1.63
	H19.25.7.63
	Trường Mầm non Thọ Vực
	Ấp 6, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	mnthovuc@xuanloc.net
	02513.874439
	
	067.07.25.H19

	7.1.64
	H19.25.7.64
	Trường Mầm non Xuân Thọ
	Xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	mnxuantho@xuanloc. net
	02513.731352
	
	068.07.25.H19

	7.1.65
	H19.25.7.65
	Trường Mầm non Xuân Thành
	Ấp Tân Hòa, xã Xuân Thành,  huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	mnxuanthanh@

xuanloc.net
	02513.752386
	
	069.07.25.H19

	7.1.66
	H19.25.7.66
	Trường Mầm non Xuân Bắc
	Ấp 2B - Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	mnxuanbac@xuanloc. net
	02513.245312
	
	070.07.25.H19

	8
	H19.26
	Huyện Thống Nhất
	
	
	
	
	000.00.26.H19

	8.1
	H19.26.7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	000.07.26.H19

	8.1.1
	H19.26.7.1
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	Ấp Hưng Nghĩa, X.Hưng Lộc, H.Thống Nhất, Đồng Nai
	c2thdaothongnhat.dongnai@moet.edu.vn
	02513.868190
	
	001.07.26.H19

	8.1.2
	H19.26.7.2
	Trường THCS Ngô Quyền
	Xã Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Đồng Nai
	thcsngoquyen761062@gmail.com
	02513.761366
	
	002.07.26.H19

	8.1.3
	H19.26.7.3
	Trường THCS Quang Trung
	QL20, Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai
	thcsquangtrung79@ gmail.com
	02513.774749
	
	003.07.26.H19

	8.1.4
	H19.26.7.4
	Trường THCS Thăng Long
	Ấp Nam Sơn - xã Quang Trung - huyện Thống Nhất - Đồng Nai
	thcsthanglong1993@ gmail.com
	02513.3867847
	
	004.07.26.H19

	8.1.5
	H19.26.7.5
	Trường THCS Gia Kiệm
	Kim Thượng X.Gia Kiệm, H.Thống Nhất, Đồng Nai
	thcsgiakiem.tn@gmail.com
	02513.867162
	
	005.07.26.H19

	8.1.6
	H19.26.7.6
	Trường THCS Duy Tân
	Ấp Gia Yên, X.Gia Tân 3, H.Thống Nhất, Đồng Nai
	duytan3867358@yahoo.com.vn
	02513.867358
	
	006.07.26.H19

	8.1.7
	H19.26.7.7
	Trường THCS Đông Du
	Ấp Dốc Mơ, X.Gia Tân 1, H.Thống Nhất, Đồng Nai
	dongdu3867185@ gmail.com
	02513.867185
	
	007.07.26.H19

	8.1.8
	H19.26.7.8
	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
	Gia Tân 2,, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	thcsndchieu.tn@ gmail.com
	02513.867819
	
	009.07.26.H19

	8.1.9
	H19.26.7.9
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	Ấp 3 - xã Lộ 25 - H.Thống Nhất - Đồng Nai
	thcs.lytutrong25@ gmail.com
	02513.964058
	thcslytutrong-tn.edu.vn/
	010.07.26.H19

	8.1.10
	H19.26.7.10
	Trường THCS Hùng Vương
	Ấp 9/4, Xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	thcshungvuong761263@yahoo.com.vn
	02513.761263
	
	011.07.26.H19

	8.1.11
	H19.26.7.11
	Trường THCS Xuân Thiện
	Ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện, Thống Nhất, Đồng Nai
	vanthuxuanthien@ yahoo.com.vn
	02513.778833
	
	012.07.26.H19

	8.1.12
	H19.26.7.12
	Trường THCS Trần Phú
	Xã Xuân Thiện - huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
	tranphu788599@yahoo.com
	02513788599
	http://thcstranphu.giaoducthongnhat.edu.vn/
	013.07.26.H19

	8.1.13
	H19.26.7.13
	Trường THCS Lương Thế Vinh
	Trung tâm Hành chính huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	c12luongthevinh@ gmail.com
	02513.772009
	http://luongthevinhtn.edu.vn/
	014.07.26.H19

	8.1.14
	H19.26.7.14
	Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân
	Ấp 4, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	vxuan68@yahoo.com. vn
	02513963469
	
	015.07.26.H19

	8.1.15
	H19.26.7.15
	Trường Tiểu học Hưng Lộc
	1A, Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai
	tieuhochungloc@gmail.com
	02513.684151
	edu.viettel.vn/?page=home&site=52489
	017.07.26.H19

	8.1.16
	H19.26.7.16
	Trường Tiểu học Phan Bội Châu
	Ấp Trần Cao Vân - xã Bàu Hàm 2 - huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
	phanboichau761101@ yahoo.com.vn
	02513.761101
	https://edu.viettel.vn/?page=home&site=52490
	018.07.26.H19

	8.1.17
	H19.26.7.17
	Trường Tiểu học Trần Bình Trọng
	Ấp Ngô Quyền - xã Bàu Hàm 2 - Thống Nhất - Đồng Nai
	tbtrong066@yahoo. com
	02513761066
	
	019.07.26.H19

	8.1.18
	H19.26.7.18
	Trường Tiểu học Hòang Văn Thụ
	Xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	hoangvanthuxalo25@ gmail.com
	02513.964026
	
	020.07.26.H19

	8.1.19
	H19.26.7.19
	Trường Tiểu học Lê lợi
	Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất,  Đồng Nai
	leloith@yahoo.com.vn
	0353215339
	
	021.07.26.H19

	8.1.20
	H19.26.7.20
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	thnguyenhue1234@ gmail.com
	02513774913
	
	022.07.26.H19

	8.1.21
	H19.26.7.21
	Trường Tiểu học Quang Trung
	Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	dungthuanpb@yahoo. com
	0937.403.201
	
	023.07.26.H19

	8.1.22
	H19.26.7.22
	Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
	Xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	lequydon102017@ gmail.com
	02516553141
	
	024.07.26.H19

	8.1.23
	H19.26.7.23
	Trường Tiểu học Phù Đổng
	Xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	phudongthongnhat@ yahoo.com.vn
	02513867659
	
	025.07.26.H19

	8.1.24
	H19.26.7.24
	Trường Tiểu học Nguyễn Du
	Xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	nguyendutrth@yahoo. com.vn
	02513867832
	
	026.07.26.H19

	8.1.25
	H19.26.7.25
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	Xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	trungtranquoctoan@ yahoo.com.vn
	02513.616697
	
	027.07.26.H19

	8.1.26
	H19.26.7.26
	Trường Tiểu học Bạch Lâm
	Ấp Bạch Lâm, X.Gia Tân 2, H.Thống Nhất, Đồng Nai
	bạchlamgiatan2@gmail.com
	02513.867633
	
	028.07.26.H19

	8.1.27
	H19.26.7.27
	Trường Tiểu học Hòang Hoa Thám
	Xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	hoanghoathamtndn@ gmail.com
	02513867135
	
	029.07.26.H19

	8.1.28
	H19.26.7.28
	Trường Tiểu học Chu Văn An
	Xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	thcva.tn@gmail.com
	02513867363
	
	030.07.26.H19

	8.1.29
	H19.26.7.29
	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	Xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	nguyenbangoctieuhoc@gmail.com
	02513867478
	
	031.07.26.H19

	8.1.30
	H19.26.7.30
	Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
	Xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	trnvanon@yahoo.com.vn
	02513.867798
	
	032.07.26.H19

	8.1.31
	H19.26.7.31
	Trường Tiểu học Xuân Thạnh
	Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	tieuhocxuanthanh@ yahoo.com.vn
	02513.724753
	
	034.07.26.H19

	8.1.32
	H19.26.7.32
	Trường Tiểu học Tín Nghĩa
	Xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	tieuhoctinnghia@gmail.com
	0909833955
	
	035.07.26.H19

	8.1.33
	H19.26.7.33
	Trường Mầm non Bình Lộc
	Xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	mnbinhloc@gmail.com
	02513863693
	
	037.07.26.H19

	8.1.34
	H19.26.7.34
	Trường Mầm non Dầu Giây
	Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	mndaugiay@yahoo. com
	02513761245
	
	038.07.26.H19

	8.1.35
	H19.26.7.35
	Trường Mầm non Tuổi Ngọc
	Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	mntuoingocxt@yahoo.com.vn
	02513642081
	
	039.07.26.H19

	8.1.36
	H19.26.7.36
	Trường Mầm non Hướng Dương
	Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	mnhuongduongtn2008@gmail.com
	02513762005
	
	040.07.26.H19

	8.1.37
	H19.26.7.37
	Trường Mầm non Xuân Thiên
	Xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	mnxuanthien789331@yahoo.com.vn
	02513789331
	
	041.07.26.H19

	8.1.38
	H19.26.7.38
	Trường Mầm non Bình Minh
	Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	mamnonbinhminh9@ gmail.com
	02513772244
	
	042.07.26.H19

	8.1.39
	H19.26.7.39
	Trường Mầm non Hoa Cúc
	Xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	mghoacuc2020@gmail.com
	02513770601
	
	043.07.26.H19

	8.1.40
	H19.26.7.40
	Trường Mẫu giáo Lê Lợi
	Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	mnleloi2014@gmail. com
	02513763310
	
	044.07.26.H19

	8.1.41
	H19.26.7.41
	Trường Mẫu giáo Quang Trung A
	Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	quangtrungamaugiao@yahoo.com.vn
	02513.867836
	
	045.07.26.H19

	8.1.42
	H19.26.7.42
	Trường Mẫu giáo Quang Trung B
	Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	mgquangtrung@gmail.com
	02513867836
	
	046.07.26.H19

	8.1.43
	H19.26.7.43
	Trường Mẫu giáo Gia Kiệm
	Xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	mggiakiem15@yahoo. com.vn
	02513.767447
	
	047.07.26.H19

	8.1.44
	H19.26.7.44
	Trường Mẫu giáo Gia Tân 1
	Xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	truongmaugiaogiatan1@gmail.com
	02513867731
	http://mngiatan1. giaoducthongnhat. edu.vn/
	048.07.26.H19

	8.1.45
	H19.26.7.45
	Trường Mẫu giáo Gia Tân 2
	Xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	mggiatan22009@yahoo.com.vn
	02513863538
	
	049.07.26.H19

	8.1.46
	H19.26.7.46
	Trường Mẫu giáo Gia Tân 3
	Xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	mggiatan3@yahoo.com
	02513.863971
	
	050.07.26.H19

	8.1.47
	H19.26.7.47
	Trường Mẫu giáo Lộ 25
	Xã Lộ 25, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	maugiaolo25@gmail.com
	02513.963022
	
	051.07.26.H19

	8.1.48
	H19.26.7.48
	Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ
	Xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	mgtuoitho2005@yahoo.com.vn
	02516265686
	
	052.07.26.H19

	8.1.49
	H19.26.7.49
	Trường Mẫu giáo Hoa Phượng
	Xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	mghoaphuong082006@yahoo.com.vn
	02513778288
	
	053.07.26.H19

	8.1.50
	H19.26.7.50
	Trường Mẫu giáo Sơn Ca
	Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	ttruongmgsonca@ yahoo.com.vn
	02513761345
	
	054.07.26.H19

	8.1.51
	H19.26.7.51
	Trường Mẫu giáo Họa Mi
	Xã Lộ 25, Huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	mghoami2007@yahoo.com.vn
	02513.963134
	
	055.07.26.H19

	8.1.52
	H19.26.7.52
	Trường Mẫu giáo Hoa Mai
	Xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	hoamaimg@gmail.com
	02513.630507
	
	056.07.26.H19

	9
	H19.27
	Huyện Vĩnh Cửu
	
	
	
	
	000.00.27.H19

	9.1
	H19.27.1
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	000.07.27.H19

	9.1.1
	H19.27.7.1
	Trường THCS Võ Trường Toản
	Ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.thcs.votruongtoan@dongnai.edu.vn
	02513.965074
	
	001.07.27.H19

	9.1.2
	H19.27.7.2
	Trường THCS Thạnh Phú
	Ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	thiduyentp@gmail.com
	02513.966051
	https://edu.viettel.vn/dni-vinhcuu-thcsthanhphu
	002.07.27.H19

	9.1.3
	H19.27.7.3
	Trường THCS Thiện Tân
	Ấp 6-7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu
	thcsthientanvc@gmail.com
	02513.928118
	http://thcsthientan. phonggiaoducvinhcuu.edu.vn/
	003.07.27.H19

	9.1.4
	H19.27.7.4
	Trường THCS Tân An
	Ấp 2, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.thcs.thientan@ dongnai.edu.vn
	02513.928118
	
	004.07.27.H19

	9.1.5
	H19.27.7.5
	Trường THCS Nguyễn Du
	Ấp 1, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.thcs.nguyendu@ dongnai.edu.vn
	02513.929533
	
	005.07.27.H19

	9.1.6
	H19.27.7.6
	Trường THCS Hiếu Liêm
	Ấp 2, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.thcs.hieuliem@ dongnai.edu.vn
	02513.861017
	
	006.07.27.H19

	9.1.7
	H19.27.7.7
	Trường THCS Vĩnh Tân
	Ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.thcs.vinhtan@ dongnai.edu.vn
	02513.900768
	
	007.07.27.H19

	9.1.8
	H19.27.7.8
	Trường THCS Lê Quý Đôn
	KP2, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.thcs.lequydon@ dongnai.edu.vn
	02513.860558
	
	008.07.27.H19

	9.1.9
	H19.27.7.9
	Trường THCS Vĩnh An
	KP 6 TT.Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	vc.thcs.vinhan@ dongnai.edu.vn
	02513.961668
	
	009.07.27.H19

	9.1.10
	H19.27.7.10
	Trường THCS Mã Đà
	Tổ 1, ấp 1, Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	vc.thcs.mada@dongnai.edu.vn
	02513.861017
	
	010.07.27.H19

	9.1.11
	H19.27.7.11
	Trường Tiểu học Bình Hòa
	Ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.th.binhhoa@dongnai.edu.vn
	02513.965093
	
	011.07.27.H19

	9.1.12
	H19.27.7.12
	Trường Tiểu học Tân Triều
	Ấp Tân Triều, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.th.tantrieu@dongnai.edu.vn
	02513.965076
	
	012.07.27.H19

	9.1.13
	H19.27.7.13
	Trường Tiểu học Bình Lợi
	Ấp 5, x.Bình Lợi, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	vc.th.binhloi@dongnai.edu.vn
	02513.865154
	
	013.07.27.H19

	9.1.14
	H19.27.7.14
	Trường Tiểu học Tân Phú
	Ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.th.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.865736
	
	014.07.27.H19

	9.1.15
	H19.27.7.15
	Trường Tiểu học Thạnh Phú
	Ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.th.thanhphu@dongnai.edu.vn
	02513.965052
	
	015.07.27.H19

	9.1.16
	H19.27.7.16
	Trường Tiểu học Thiện Tân
	Ấp Vàm, X.Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	vc.th.thientan@dongnai.edu.vn
	02513.090386
	
	016.07.27.H19

	9.1.17
	H19.27.7.17
	Trường Tiểu học Tân An
	Ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.th.tanan@dongnai. edu.vn
	02513.927389
	
	017.07.27.H19

	9.1.18
	H19.27.7.18
	Trường Tiểu học Trị An
	Ấp 1, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.th.trian@dongnai. edu.vn
	02513.929020
	
	018.07.27.H19

	9.1.19
	H19.27.7.19
	Trường Tiểu học Hiếu Liêm
	Ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.th.hieuliem@ dongnai.edu.vn
	02513.865736
	https://edu.viettel.vn/dni-vinhcuu-thhieuliem
	019.07.27.H19

	9.1.20
	H19.27.7.20
	Trường Tiểu học Cây Gáo B
	KP4, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.th.caygaob@ dongnai.edu.vn
	02513.396400
	
	020.07.27.H19

	9.1.21
	H19.27.7.21
	Trường Tiểu học Cây Gáo A
	TT.Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	vc.th.caygaoa@ dongnai.edu.vn
	02513.861184
	
	021.07.27.H19

	9.1.22
	H19.27.7.22
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	Khu phố 1 - Vĩnh An - Vĩnh Cửu - Đồng Nai
	thkimdongvc@gmail. com
	02513.861199
	https://edu.viettel.vn/dni-vinhcuu-thkimdong
	022.07.27.H19

	9.1.23
	H19.27.7.23
	Trường Tiểu học Vĩnh Tân
	Tổ 2 ấp 4 xã Vĩnh Tân,, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	vc.th.vinhtanv@ dongnai.edu.vn
	02513.861201
	
	023.07.27.H19

	9.1.24
	H19.27.7.24
	Trường Tiểu học Sông Mây
	Ấp 3, X.Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	vc.th.songmay@ dongnai.edu.vn
	02513.861946
	
	024.07.27.H19

	9.1.25
	H19.27.7.25
	Trường Tiểu học Bàu Phụng
	Ấp 4, X.Phú Lý, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	vc.th.bauphung@ dongnai.edu.vn
	02513.862154
	
	025.07.27.H19

	9.1.26
	H19.27.7.26
	Trường Tiểu học Phú Lý
	246 tổ 7, ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.th.phuly@dongnai. edu.vn
	02513.862033
	
	026.07.27.H19

	9.1.27
	H19.27.7.27
	Tiểu học Chu Văn An
	Ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.th.chuvanan@ dongnai.edu.vn
	02512.814277
	
	

	9.1.28
	H19.27.7.28
	Trường Mầm non Bình Hòa
	Ấp Bình Thạch xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.mn.binhhoa@ dongnai.edu.vn
	02513.965898
	
	028.07.27.H19

	9.1.29
	H19.27.7.29
	Trường Mầm non Tân Bình
	Ấp Bình Phước - Xã Tân Bình - Huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai
	vc.mn.tanbinh@ dongnai.edu.vn
	02513.965610
	
	029.07.27.H19

	9.1.30
	H19.27.7.30
	Trường Mầm non Bình Lợi
	Ấp 3, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.mn.binhloi@ dongnai.edu.vn
	02513.971562
	
	030.07.27.H19

	9.1.31
	H19.27.7.31
	Trường Mầm non Thạnh Phú
	10 A ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.mn.thanhphu@ dongnai.edu.vn
	02513.865713
	
	031.07.27.H19

	9.1.32
	H19.27.7.32
	Trường Mầm non Hoạ Mi
	Ấp 1, X.Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	vc.mn.hoami@dongnai.edu.vn
	02513.865088
	
	032.07.27.H19

	9.1.33
	H19.27.7.33
	Trường Mầm non Thiện Tân
	Ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.mn.thientan@ dongnai.edu.vn
	02513.927325
	
	033.07.27.H19

	9.1.34
	H19.27.7.34
	Trường Mầm non Tân An
	Ấp 2, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.mn.tanan@dongnai.edu.vn
	02513.927073
	
	034.07.27.H19

	9.1.35
	H19.27.7.35
	Trường Mầm non Trị An
	Ấp 1, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.mn.trian@dongnai. edu.vn
	02513.929240
	
	035.07.27.H19

	9.1.36
	H19.27.7.36
	Trường Mầm non Hiếu Liêm
	Ấp 3 Hiếu Liêm, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	vc.mn.hieuliem@ dongnai.edu.vn
	02513.929160
	https://edu.viettel.vn/dni-vinhcuu-mnhieuliem
	036.07.27.H19

	9.1.37
	H19.27.7.37
	Trường Mầm non Mã Đà
	Ấp 1 - xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.mn.mada@dongnai.edu.vn
	02513.860629
	
	037.07.27.H19

	9.1.38
	H19.27.7.38
	Trường Mầm non Phú Lý
	10 A ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.mn.phuly@dongnai.edu.vn
	02513.861587
	
	038.07.27.H19

	9.1.39
	H19.27.7.39
	Trường Mầm non Vĩnh Tân
	Ấp 4, X.Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	vc.mn.vinhtan@ dongnai.edu.vn
	02513.861934
	
	039.07.27.H19

	9.1.40
	H19.27.7.40
	Trường Mầm non Cây gáo
	KP 2, TT. Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	vc.mn.caygao@ dongnai.edu.vn
	02513.860355
	
	040.07.27.H19

	9.1.41
	H19.27.7.41
	Trường Mầm non Phong Lan
	KP8, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.mn.phonglan@ dongnai.edu.vn
	02513.861167
	
	041.07.27.H19

	9.1.42
	H19.27.7.42
	Mẫu giáo Thanh Tâm
	64 tổ 2 ấp 3 xã Vĩnh Tân - Vĩnh Cửu- Đồng Nai
	vc.mn.thanhtam@ dongnai.edu.vn
	0793815647
	
	

	9.1.43
	H19.27.7.43
	Mầm Non Sao Mai
	Ấp 1 - xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	vc.mn.saomai@ dongnai.edu.vn
	01234568508
	
	

	10
	H19.28
	Huyện Tân Phú
	
	
	
	
	

	10.1
	H19.28.10
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	000.10.28.H19

	10.1.1
	H19.28.10.1
	Trường THCS Đồng Hiệp
	Ấp 5, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	thcs.donghiep.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.629941
	
	001.10.28.H19

	10.1.2
	H19.28.10.2
	Trường THCS Trà Cổ
	Số 344, ấp 1, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	thcs.traco.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.795038
	
	002.10.28.H19

	10.1.3
	H19.28.10.3
	Trường THCS Quang Trung
	Khu 7, thị trấnTân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	thcs.quangtrung.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.696123
	
	003.10.28.H19

	10.1.4
	H19.28.10.4
	Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
	Ấp 3, xã Phú Lộc, Huyện Tân Phú, Đồng Nai
	thcs.nguyenchithanh. tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.690130
	
	004.10.28.H19

	10.1.5
	H19.28.10.5
	Trường THCS Phú Thịnh
	Ấp 5, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	thcs.phuthinh.tanphu@dongnai.edu.vn
	02518.613522
	
	005.10.28.H19

	10.1.6
	H19.28.10.6
	Trường THCS Hòa Bình
	Ấp 2, xã Phú Lập, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	thcs.hoabinh.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.791139
	
	006.10.28.H19

	10.1.7
	H19.28.10.7
	Trường THCS Tà Lài
	Số 1, ấp 2, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	thcs.talai.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.791575
	
	007.10.28.H19

	10.1.8
	H19.28.10.8
	Trường THCS Núi Tượng
	Ấp 1, xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	thcs.nuituong.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.791260
	
	008.10.28.H19

	10.1.9
	H19.28.10.9
	Trường THCS Nam Cát Tiên
	Ấp 1, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	thcs.namcattien.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.669661
	
	009.10.28.H19

	10.1.10
	H19.28.10.10
	Trường THCS Phú An
	Số 287, ấp 2, xã Phú An, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	thcs.phuan.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.668011
	
	010.10.28.H19

	10.1.11
	H19.28.10.11
	Trường THCS Phú Sơn
	Ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	thcs.phuson.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.661552
	
	011.10.28.H19

	10.1.12
	H19.28.10.12
	Trường THCS Trường Sơn
	Số 2957, ấp Phú Thạch, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	thcs.truongson.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.858237
	
	012.10.28.H19

	10.1.13
	H19.28.10.13
	Trường THCS Phú Bình
	Ấp Phú Tân, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	thcs.phubinh.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.662365
	
	013.10.28.H19

	10.1.14
	H19.28.10.14
	Trường THCS Trường Chinh
	Ấp Thanh Trung, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	thcs.truongchinh.tanphu @dongnai.edu.vn
	02513.661366
	
	014.10.28.H19

	10.1.15
	H19.28.10.15
	Trường THCS Phú Lâm
	Số 279 A, ấp Phương Mai 1, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	thcs.phulam.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.663012
	
	015.10.28.H19

	10.1.16
	H19.28.10.16
	Trường THCS Phương Lâm
	Ấp Thọ Lâm 2, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	thcs.phuonglam.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.795591
	
	016.10.28.H19

	10.1.17
	H19.28.10.17
	Trường THCS Phú Xuân
	Ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	thcs.phuxuan.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.699358
	
	017.10.28.H19

	10.1.18
	H19.28.10.18
	Trường Tiểu học Phú Điền
	Ấp 3, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.phudien.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.629725
	
	018.10.28.H19

	10.1.19
	H19.28.10.19
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	Ấp 1, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.levantam.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.795024
	
	019.10.28.H19

	10.1.20
	H19.28.10.20
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	Tổ 3, khu 4, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.nguyenhue.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.698120
	
	020.10.28.H19

	10.1.21
	H19.28.10.21
	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định
	Khu 2, Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.nguyenthidinh.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.856 274
	
	021.10.28.H19

	10.1.22
	H19.28.10.22
	Trường Tiểu học Phạm Văn Đồng
	Ấp 3, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.phamvandong.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.696340
	
	022.10.28.H19

	10.1.23
	H19.28.10.23
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	Ấp 6, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.kimdong.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.791089
	
	023.10.28.H19

	10.1.24
	H19.28.10.24
	Trường Tiểu học Phú Lập
	Ấp 2, xã Phú Lập, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.phulap.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.791122
	
	025.10.28.H19

	10.1.25
	H19.28.10.25
	Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực
	Số 1541, ấp 2, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.nguyentrungtruc.tanphu@dongnai.edu.vn
	0251.3791029
	
	027.10.28.H19

	10.1.26
	H19.28.10.26
	Trường Tiểu học Núi Tượng
	Ấp 3, xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.nuituong.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.791181
	
	028.10.28.H19

	10.1.27
	H19.28.10.27
	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	Ấp 1 xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.nguyenbangoc.tanphu@dongnai.edu.vn
	0919282579
	
	030.10.28.H19

	10.1.28
	H19.28.10.28
	Trường Tiểu học Nguyễn Du
	Ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, Huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.nguyendu.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.858245
	
	032.10.28.H19

	10.1.29
	H19.28.10.29
	Trường Tiểu học Phú Trung
	Ấp Phú Lợi, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.phutrung.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.858246
	
	033.10.28.H19

	10.1.30
	H19.28.10.30
	Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi
	Ấp Phú Dũng, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.macdinhchi.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.858231
	
	034.10.28.H19

	10.1.31
	H19.28.10.31
	Trường Tiểu học Đinh Tiên Hòang
	Ấp Phú Hợp A, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.dinhtienhoang.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.661675
	
	035.10.28.H19

	10.1.32
	H19.28.10.32
	Trường Tiểu học Thanh Sơn
	Ấp Đa Tôn, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.thanhson.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.661367
	
	036.10.28.H19

	10.1.33
	H19.28.10.33
	Trường Tiểu học Phù Đổng
	Số 65, ấp Phương Mai 1, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.phudong.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.858051
	
	037.10.28.H19

	10.1.34
	H19.28.10.34
	Trường Tiểu học Phú Lâm
	Ấp Thanh Thọ, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.phulam.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.858576
	
	038.10.28.H19

	10.1.35
	H19.28.10.35
	Trường Tiểu học Phú Thanh
	Ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.phuthanh.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.856.262
	
	039.10.28.H19

	10.1.36
	H19.28.10.36
	Trường Tiểu học Huỳnh Tấn Phát
	Ấp Thanh Thọ, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.huynhtanphat.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.858236
	
	041.10.28.H19

	10.1.37
	H19.28.10.37
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	Ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	th.tranquoctoan.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.856219
	
	042.10.28.H19

	10.1.38
	H19.28.10.38
	Trường Mầm non Phú Điền
	Ấp 5, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.phudien.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.629283
	
	043.10.28.H19

	10.1.39
	H19.28.10.39
	Trường Mầm non Trà Cổ
	Ấp 1, xã  Trà Cổ, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.traco.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.795764
	
	044.10.28.H19

	10.1.40
	H19.28.10.40
	Trường Mầm non Minh Khai
	Khu 7, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.minhkhai.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.856614
	
	045.10.28.H19

	10.1.41
	H19.28.10.41
	Trường Mầm non Sơn Ca
	Khu 9, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.sonca.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.856687
	
	046.10.28.H19

	10.1.42
	H19.28.10.42
	Trường Mầm non Phú Lộc
	Ấp 3, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú
	mn.phuloc.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.690523
	
	047.10.28.H19

	10.1.43
	H19.28.10.43
	Trường Mầm non Phú Thịnh
	Ấp 7, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.phuthinh.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.691861
	
	048.10.28.H19

	10.1.44
	H19.28.10.44
	Trường Mầm non Phú Lập
	Ấp 4, xã Phú Lập, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.phulap.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.791328
	
	049.10.28.H19

	10.1.45
	H19.28.10.45
	Trường Mầm non Tà Lài
	Ấp 5, xã Tà  Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.talai.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.791513
	
	050.10.28.H19

	10.1.46
	H19.28.10.46
	Trường Mầm non Cát Tiên
	Ấp 4, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.cattien.tanphu@ dongnai.edu.vn
	0988335371
	
	051.10.28.H19

	10.1.47
	H19.28.10.47
	Trường Mầm non Núi Tượng
	Ấp 3, xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.nuituong.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.691898
	
	052.10.28.H19

	10.1.48
	H19.28.10.48
	Trường Mầm non Nam Cát Tiên
	Ấp 1, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.namcattien.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.669029
	
	053.10.28.H19

	10.1.49
	H19.28.10.49
	Trường Mầm non Đắc Lua
	Ấp 5, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.daklua.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.885224
	
	054.10.28.H19

	10.1.50
	H19.28.10.50
	Trường Mầm non Phú An
	Ấp 3, xã Phú An, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.phuan.tanphu@ dongnai.edu.vn
	0834754160
	
	055.10.28.H19

	10.1.51
	H19.28.10.51
	Trường Mầm non Phú Sơn
	Ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.phuson.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.661579
	
	056.10.28.H19

	10.1.52
	H19.28.10.52
	Trường Mầm non Phú Trung
	Ấp Phú Thắng, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.phutrung.tanphu@ dongnai.edu.vn
	0986667672
	
	057.10.28.H19

	10.1.53
	H19.28.10.53
	Trường Mầm non Phú Bình
	Ấp Phú Tân , xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.phubinh.tanphu@ dongnai.edu.vn
	0855434849
	
	058.10.28.H19

	10.1.54
	H19.28.10.54
	Trường Mầm non Thanh Sơn
	Ấp Đa Tôn, xã Thanh Sơn, Huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.thanhson.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.662692
	
	059.10.28.H19

	10.1.55
	H19.28.10.55
	Trường Mầm non Phú Lâm
	Ấp Thanh Thọ, xã Phú Lâm, Huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.phulam.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.858353
	
	060.10.28.H19

	10.1.56
	H19.28.10.56
	Trường Mầm non Phú Thanh
	Ấp Thọ Lâm 1, xã Phú Thanh, Huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.phuthanh.tanphu@dongnai.edu.vn
	02513.664211
	
	061.10.28.H19

	10.1.57
	H19.28.10.57
	Trường Mầm non Phú Xuân
	Ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, Huyện Tân Phú, Đồng Nai
	mn.phuxuan.tanphu@ dongnai.edu.vn
	02513.698067
	
	062.10.28.H19

	11
	H19.29
	Huyện Định Quán
	
	
	
	
	000.00.29.H19

	11.1
	H19.29.1
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	000.07.29.H19

	11.1.1
	H19.29.7.1
	Trường THCS Phú Hòa
	Ấp 2, xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thcsphuhoa.pgddq@ gmail.com
	02513.6629262
	
	001.07.29.H19

	11.1.2
	H19.29.7.2
	Trường THCS Phú Tân
	Ấp 1, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thcsphutan.pgddq@ gmail.com
	02513.615009
	
	002.07.29.H19

	11.1.3
	H19.29.7.3
	Trường THCS Phú Lợi
	Ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thcsphuloi.pgddq@ gmail.com
	02513.615323
	
	003.07.29.H19

	11.1.4
	H19.29.7.4
	Trường THCS Lý Thường Kiệt
	115 Phú Vinh, H. Định Quán Đồng Nai
	thcsltkiet.pgddq@ gmail.com
	02513851405
	
	004.07.29.H19

	11.1.5
	H19.29.7.5
	Trường THCS Ngô Thời Nhiệm
	Ấp Hiệp Tâm, TT Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thcsntnhiem.pgddq@ gmail.com
	02513.611494
	
	005.07.29.H19

	11.1.6
	H19.29.7.6
	Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai
	Ấp Hiệp Cường, TT Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thcsntmkhai.pgddq@ gmail.com
	02513.615003
	
	006.07.29.H19

	11.1.7
	H19.29.7.7
	Trường THCS Lê Thánh Tông
	Địa chỉ: ấp 1, xã Gia Canh, Huyện Định Quán, Đồng Nai
	thcslttong.pgddq@ gmail.com
	02513852520
	
	007.07.29.H19

	11.1.8
	H19.29.7.8
	Trường THCS Thanh Sơn
	Tổ 1 ấp 1, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thcsthanhson.pgddq@ gmail.com
	02513.635036
	
	008.07.29.H19

	11.1.9
	H19.29.7.9
	Trường THCS La Ngà
	Ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thcslanga.pgddq85@ gmail.com
	02513.853037
	
	009.07.29.H19

	11.1.10
	H19.29.7.10
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	Ấp Phú Quý II - xã La Ngà - huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
	thcstrhungdao.pgddq@gmail.com
	02513.853758
	thcstranhungdao-pgddinhquan.edu.vn
	010.07.29.H19

	11.1.11
	H19.29.7.11
	Trường THCS Túc Trưng
	Đồn Điền 1, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thcstuctrung.pgddq@ gmail.com
	02513.639134
	
	011.07.29.H19

	11.1.12
	H19.29.7.12
	Trường THCS Phú Túc
	Ấp Cây Xăng, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thcsphutuc.pgddq@ gmail.com
	02513.639721
	
	012.07.29.H19

	11.1.13
	H19.29.7.13
	Trường THCS Nguyễn Trãi
	Ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thcsngtrai.pgddq@ gmail.com
	02513.639200
	
	013.07.29.H19

	11.1.14
	H19.29.7.14
	Trường THCS Ngọc Định
	Ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thcsngocdinh108.pgddq@gmail.com
	02513.650286
	
	015.07.29.H19

	11.1.15
	H19.29.7.15
	Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu
	Ấp 2, Xã Phú Hòa, huyện Định Quán, Đồng Nai
	thngdchieu.pgddq@ gmail.com
	02513.629107
	
	016.07.29.H19

	11.1.16
	H19.29.7.16
	Trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm
	Ấp 5, X.Phú Tân, H.Định Quán, Đồng Nai
	thngbkhiem.pgddq@ gmail.com
	02518.650386
	
	018.07.29.H19

	11.1.17
	H19.29.7.17
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	Khu 4 Hiệp Quyết, TT Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thtrqtoan.pgddq@gmail.com
	02513.851484
	
	019.07.29.H19

	11.1.18
	H19.29.7.18
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	Phố 1 ấp 4, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thnghue.pgddq@gmail.com
	02513.851305
	
	020.07.29.H19

	11.1.19
	H19.29.7.19
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	Ấp Suối Son 1, xã Phú Vinh, Huyện Định Quán, Đồng Nai
	thlvtam.pgddq@gmail.com
	02513.614486
	
	021.07.29.H19

	11.1.20
	H19.29.7.20
	Trường Tiểu học Chu Văn An
	Ấp Hiệp Quyết, TT.Định Quán, H.Định Quán, Đồng Nai
	thchuvanan.pgddq@ gmail.com
	02513.851249
	
	022.07.29.H19

	11.1.21
	H19.29.7.21
	Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
	Khu Phố Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai
	thnguyenkhuyen.pgddq@gmail.com
	0987989942
	
	023.07.29.H19

	11.1.22
	H19.29.7.22
	Trường Tiểu học Trưng Vương
	TT Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thtrvuong.pgddq@ gmail.com
	02513.853214
	
	024.07.29.H19

	11.1.23
	H19.29.7.23
	Trường Tiểu học Nguyễn Du
	TT. Định Quán, H.Định Quán, Đồng Nai
	thngdu.pgddq@gmail. com
	02513.851367
	
	025.07.29.H19

	11.1.24
	H19.29.7.24
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	Ấp 1, xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai
	thkimdong.pgddq@ gmail.com
	02513.851661
	
	026.07.29.H19

	11.1.25
	H19.29.7.25
	Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
	Ấp 4, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thtrqtuan.pgddq@gmail.com
	02513.626658
	
	027.07.29.H19

	11.1.26
	H19.29.7.26
	Trường Tiểu học Hùng Vương
	20/7 ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thhungvuong.pgddq@ gmail.com
	02513.853214
	
	028.07.29.H19

	11.1.27
	H19.29.7.27
	Trường Tiểu học Liên Ngọc
	Khu 6 Hòa Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thlienngoc.pgddq@ gmail.com
	02513.635314
	
	029.07.29.H19

	11.1.28
	H19.29.7.28
	Trường Tiểu học Thanh Sơn
	Tổ 1 ấp 1, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	ththanhson.pgddq@ gmail.com
	02513.635976
	
	030.07.29.H19

	11.1.29
	H19.29.7.29
	Trường Tiểu học Lam Sơn
	Tổ 11 ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thlamson.pgddq@ gmail.com
	02513.635100
	
	031.07.29.H19

	11.1.30
	H19.29.7.30
	Trường Tiểu học Liên Sơn
	Tổ 5, ấp 7, xã Thanh Sơn,, Huyện Định Quán, Đồng Nai
	thlienson.pgddq@ gmail.com
	02513.626252
	
	032.07.29.H19

	11.1.31
	H19.29.7.31
	Trường Tiểu học Hòang Hoa Thám
	Ấp 3, Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai
	thhhtham.pgddq@ gmail.com
	0384838907
	
	033.07.29.H19

	11.1.32
	H19.29.7.32
	Trường Tiểu học Phú Ngọc B
	Ấp 1, X.Phú Ngọc, H.Định Quán, Đồng Nai
	thphungocb.pgddq@ gmail.com
	02513.853198
	
	034.07.29.H19

	11.1.33
	H19.29.7.33
	Trường Tiểu học Quang Trung
	Ấp 7, xã Phú Ngọc, H.Định Quán, Đồng Nai
	thquangtrung.pgddq@ gmail.com,
	02513.853995
	
	035.07.29.H19

	11.1.34
	H19.29.7.34
	Trường Tiểu học La Ngà
	Ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thlanga2pgddq@gmail.com
	02513.853345
	
	036.07.29.H19

	11.1.35
	H19.29.7.35
	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	Ấp 2/97, xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai
	thngbngoc.pgddq@ gmail.com
	02513.631480
	
	038.07.29.H19

	11.1.36
	H19.29.7.36
	Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi
	Xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thmdchi.pgddq@gmail.com
	02513.639208
	
	039.07.29.H19

	11.1.37
	H19.29.7.37
	Trường Tiểu học Lê Lợi
	Ấp Đồn Điền 3, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thleloi.pgddq@gmail. com
	02513.637656
	
	040.07.29.H19

	11.1.38
	H19.29.7.38
	Trường Tiểu học Đinh Tiên Hòang
	Ấp Thái Hòa 1, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thdtienhoang.pgddq@ gmail.com
	02513.639152
	
	041.07.29.H19

	11.1.39
	H19.29.7.39
	Trường Tiểu học Phù Đổng
	Thống Nhất, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thphudong.pgddq@ gmail.com
	02513.636142
	
	042.07.29.H19

	11.1.40
	H19.29.7.40
	Trường Tiểu học Phú Cường
	Ấp Thống Nhất, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thphucuong.pgddq@ gmail.com
	02513.636093
	
	043.07.29.H19

	11.1.41
	H19.29.7.41
	Trường Tiểu học Suối Nho
	Ấp 1, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thsuoinho.pgddq@ gmail.com
	02513.874123
	
	044.07.29.H19

	11.1.42
	H19.29.7.42
	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
	Ấp 1, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	thvtsau.pgddq@gmail. com
	02513.874262
	
	045.07.29.H19

	11.1.43
	H19.29.7.43
	Trường Mầm non Tuổi Ngọc
	QL20, TT. Định Quán, Định Quán, Đồng Nai
	
	02513851180
	
	046.07.29.H19

	11.1.44
	H19.29.7.44
	Trường Mầm non Phú Hòa
	Ấp 4, xã Phú Hòa, Huyện Định Quán, Đồng Nai, Việt Nam
	mnphuhoa.pgddq@ gmail.com
	02513.629256
	
	047.07.29.H19

	11.1.45
	H19.29.7.45
	Trường Mầm non sao mai
	Ấp 1, Xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai
	mnhoamai.pgddq@ gmail.com
	02513.630507
	
	

	11.1.46
	H19.29.7.46
	Trường Mầm non Hoa Cúc
	Ấp 5, xã Phú Tân, huyện Định Quán, Đồng Nai
	mnhoacuc.pgddq@ gmail.com
	02513.626676
	
	049.07.29.H19

	11.1.47
	H19.29.7.47
	Trường Mầm non Phú Hoa
	Ấp 4, xã Phú Hòa, huyện Định Quán, Đồng Nai
	mnphuloi.pgddq@ gmail.com
	02513.629256
	
	050.07.29.H19

	11.1.48
	H19.29.7.48
	Trường Mầm non Phú Vinh
	Ấp Cây Xăng, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	mnphuvinh.pgddq@ gmail.com
	02513.639867
	
	051.07.29.H19

	11.1.49
	H19.29.7.49
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	17 Tháng 3, Phú Lợi, Định Quán, Đồng Nai
	mnhoahong.pgddq@ gmail.com
	0251.3851757
	
	052.07.29.H19

	11.1.50
	H19.29.7.50
	Trường Mầm non Phú Hiệp
	QL20, TT. Định Quán, Định Quán, Đồng Nai
	mnphuhiep.pgddq@ gmail.com
	02513612078
	
	053.07.29.H19

	11.1.51
	H19.29.7.51
	Trường Mầm non Sơn Ca
	Tổ 1 ấp 3, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	mnsonca.pgddq@gmail.com
	02513.626217
	
	054.07.29.H19

	11.1.52
	H19.29.7.52
	Trường Mầm non Ngọc Lan
	Ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai
	mnngoclan.pgddq@ gmail.com
	02513.853353
	
	055.07.29.H19

	11.1.53
	H19.29.7.53
	Trường Mầm non Thanh Sơn
	Tổ 1 ấp Thanh Trung, X.Thanh Sơn, H.Định Quán, Đồng Nai
	mnthanhson.pgddq@ gmail.com
	02513.662692
	
	056.07.29.H19

	11.1.54
	H19.29.7.54
	Trường Mầm non Hướng Dương
	Tổ 10 ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	mnhuongduong.pgddq@gmail.com
	02513.635038
	
	057.07.29.H19

	11.1.55
	H19.29.7.55
	Trường Mầm non Tuổi Thơ
	Ấp 3 - huyện Định Quán - Đồng Nai
	mntuoitho.pgddq@ gmail.com
	02513.4513410
	
	058.07.29.H19

	11.1.56
	H19.29.7.56
	Trường Mầm non Phú Ngọc
	Ấp 1, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai
	mnphungoc.pgddq@ gmail.com
	02513.631385
	
	059.07.29.H19

	11.1.57
	H19.29.7.57
	Trường Mầm non Hoa Phượng
	Ấp 3, Phú Ngọc,, huyện Định Quán, Đồng Nai
	mnhoaphuong.pgddq@gmail.com
	02513.633954
	
	060.07.29.H19

	11.1.58
	H19.29.7.58
	Trường Mầm non La Ngà
	Ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	mnlanga.pgddq@gmail.com
	02513.631390
	
	061.07.29.H19

	11.1.59
	H19.29.7.59
	Trường Mầm non Bé Ngoan
	Ấp 5, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	mnbengoan.pgddq@ gmail.com
	02513.633814
	
	062.07.29.H19

	11.1.60
	H19.29.7.60
	Trường Mầm non Túc Trưng
	Ấp Đồn Điền 2, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	mntuctrung.pgddq@ gmail.com
	02513.639356
	
	063.07.29.H19

	11.1.61
	H19.29.7.61
	Trường Mầm non Hoa Mai
	Ấp Đồng Xoài, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, Đồng Nai
	mnhoamai.pgddq@ gmail.com
	02513.630507
	
	064.07.29.H19

	11.1.62
	H19.29.7.62
	Trường Mầm non Phú Túc
	Ấp Cây Xăng, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	mnphutuc.pgddq@ gmail.com
	02513.639867
	
	065.07.29.H19

	11.1.63
	H19.29.7.63
	Trường Mầm non Bình Minh
	Ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	mnbinhminh.pgddq@ gmail.com
	02513.636279
	
	066.07.29.H19

	11.1.64
	H19.29.7.64
	Trường Mầm non Suối Nho
	Ấp 1, xã Suối Nho, huyện Định Quán, Đồng Nai
	mnsuoinho.pgddq@ gmail.com
	0251 3874 043
	
	067.07.29.H19

	11.1.65
	H19.29.7.65
	Trường Mầm non Sen Hồng
	ấp 1, xã Suối Nho, huyện Định Quán, Đồng Nai
	mnsenhong.pgddq@ gmail.com
	02513.874343
	
	068.07.29.H19

	12
	H19.30
	Huyện Long Thành
	
	
	
	
	000.00.30.H19

	12.1
	H19.30.7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	000.07.30.H19

	12.1.1
	H19.30.7.1
	Trường THCS An Phước
	Ấp 6, xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai
	truongthcsanphuoc@ gmail.com
	02513.844488
	
	001.07.30.H19

	12.1.2
	H19.30.7.2
	Trường THCS Long Thành
	Quốc lộ 51!, khu Phước Thuận thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Truongthcsttlongthanh

@gmail.com
	02513.844179
	thcs.thitranlong

thanh.longthanh.

dongnai.vnedu.vn
	002.07.30.H19

	12.1.3
	H19.30.7.3
	Trường THCS Nguyễn Đức Ứng
	Khu Phước Hải, TT Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai
	thcsndu2@gmail.com
	02513.545172
	
	003.07.30.H19

	12.1.4
	H19.30.7.4
	Trường THCS Bình Sơn
	Ấp 1, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai
	thcsbinhson2020@ gmail.com
	02513.533019
	http://thcsbinhson.edu.vn
	004.07.30.H19

	12.1.5
	H19.30.7.5
	Trường THCS Bình An
	Ấp An Viễng, xã Bình An, huyện Long Thành, Đồng Nai
	longthanh.thcsbinhan@gmail.com
	02513.964424
	http://thcsbinhan.edu.vn
	005.07.30.H19

	12.1.6
	H19.30.7.6
	Trường THCS Suối Trầu
	Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai
	truongthcssuoitrau@ gmail.com
	02513.533606
	http://thcssuoitrau.edu.vn
	006.07.30.H19

	12.1.7
	H19.30.7.7
	Trường THCS Cẩm Đường
	Ấp 1, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, Đồng Nai
	Thcscamduonglongthanh@gmail.com
	02513.535026
	http://thcscamduong.edu.vn
	007.07.30.H19

	12.1.8
	H19.30.7.8
	Trường THCS Long Phước
	Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
	Truongthcslongphuoc2019@gmail.com
	02513.558459
	http://thcslongphuoc.edu.vn
	008.07.30.H19

	12.1.9
	H19.30.7.9
	Trường THCS Tân Thành
	Ấp 5 xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Đồng Nai
	truongthcstanthanh.lt

@gmail.com
	02513.553104
	http://thcs.tanthanh.longthanh.

dongnai.vnedu.vn
	009.07.30.H19

	12.1.10
	H19.30.7.10
	Trường THCS Phước Thái
	Ấp 1C xã Phước Thái, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
	phuocthaithcs@gmail. com
	02513.841076
	
	010.07.30.H19

	12.1.11
	H19.30.7.11
	Trường THCS Phước Bình
	Ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	daominhngoc2009@ gmail.com
	02513.541024
	thcsphuocbinh.edu.vn
	011.07.30.H19

	12.1.12
	H19.30.7.12
	Trường THCS Tân Hiệp
	Ấp 2 xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	thcstanhiep.longthanh@gmail.com
	02513.841878
	thcstanhiep.edu.vn
	012.07.30.H19

	12.1.13
	H19.30.7.13
	Trường THCS Tam An
	Ấp 4, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai
	THCSTaman2011@ gmail.com
	02513.547135
	http://thcstaman.web.vnedu.vn
	013.07.30.H19

	12.1.14
	H19.30.7.14
	Trường THCS Long An
	Ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	thcslongan30122015@gmail.com
	02513.845828
	http://thcslongan.edu.vn
	014.07.30.H19

	12.1.15
	H19.30.7.15
	Trường THCS Long Đức
	Khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai
	thcslongduc2015@ gmail.com
	0932115013
	
	015.07.30.H19

	12.1.16
	H19.30.7.16
	Trường Tiểu học Tam An
	Ấp 4, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai
	thanhmai_290688@ yahoo.com.vn
	0919246831
	
	016.07.30.H19

	12.1.17
	H19.30.7.17
	Trường Tiểu học Long Đức
	Khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai
	thlongduc@yahoo.com.vn
	02513.844704
	
	017.07.30.H19

	12.1.18
	H19.30.7.18
	Trường Tiểu học An Lợi
	Ấp 5 - xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai
	tieuhocanloi@gmail. com
	02513.547207
	
	018.07.30.H19

	12.1.19
	H19.30.7.19
	Trường Tiểu học Long Thành A
	Khu Phước Hải TT Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai
	Truongtieuhoclong

thanha2020@gmail. com
	0906697320
	
	019.07.30.H19

	12.1.20
	H19.30.7.20
	Trường Tiểu học Long Thành B
	Khu Phước Hải, TT Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai
	Truongthlongthanhb

@gmail.com
	02513.844970
	
	020.07.30.H19

	12.1.21
	H19.30.7.21
	Trường Tiểu học Cầu Xéo
	Khu Cầu Xéo thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai
	Truongtieuhoccauxeo

@gmail.com
	02513.844334
	
	021.07.30.H19

	12.1.22
	H19.30.7.22
	Trường Tiểu học Lộc An
	Ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai
	c1.tieuhoclocan@gmail.com
	02513.544680
	
	022.07.30.H19

	12.1.23
	H19.30.7.23
	Trường Tiểu học Bình Sơn
	Ấp 1, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai
	Truongtieuhocbinhson

@yhoo.com.vn
	02513.533033
	
	023.07.30.H19

	12.1.24
	H19.30.7.24
	Trường Tiểu học Bình An
	Ấp An Bình xã Bình An huyện Long Thành, Đồng Nai
	thbinhan222@gmail. com
	02513.964223
	
	024.07.30.H19

	12.1.25
	H19.30.7.25
	Trường Tiểu học Suối Trầu
	Ấp Suối Trầu 1 - xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai
	truongthsuoitrau1999
@gmail.com
	0987097219
	
	025.07.30.H19

	12.1.26
	H19.30.7.26
	Trường Tiểu học Cẩm Đường
	Ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, Đồng Nai
	tieuhoccamduong023

@gmail.com
	02513.535023
	
	026.07.30.H19

	12.1.27
	H19.30.7.27
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	Ấp Suối Quýt, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, Đồng Nai
	Tqtcamduong

@yahoo.com.vn
	02513.535100
	
	027.07.30.H19

	12.1.28
	H19.30.7.28
	Trường Tiểu học Long An
	Ấp 2 xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai
	Tieuhoclongan@gmail.com
	02516.506556
	
	028.07.30.H19

	12.1.29
	H19.30.7.29
	Trường Tiểu học Long Phước
	Tồ 1, ấp Xóm Gò, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai
	Tieuhoclongphuoc
@gmail.com
	02513.558175
	
	029.07.30.H19

	12.1.30
	H19.30.7.30
	Trường Tiểu học Tân Thành
	Ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Đồng Nai
	Thtanthanhngaymoi

@gmail.com

	02513.553152
	
	030.07.30.H19

	12.1.31
	H19.30.7.31
	Trường Tiểu học Thái Hiệp Thành
	Ấp 5 xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Đồng Nai
	Truongtieuhocthai

hiepthanh@gmail.com
	02513.553103
	
	031.07.30.H19

	12.1.32
	H19.30.7.32
	Trường Tiểu học Phước Thái
	Ấp 1B xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai
	thphuocthai@gmail.com
	0976003287
	
	032.07.30.H19

	12.1.33
	H19.30.7.33
	Trường Tiểu học Thái Thiện
	Ấp 1c - xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai
	tieuhocthaithien@ gmail.com
	02513.841.480
	
	033.07.30.H19

	12.1.34
	H19.30.7.34
	Trường Tiểu học Tam Thiện
	ẤP Hiền Hòa, xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai
	tieuhoctamthien2021

@gmail.com
	02513.543787
	
	034.07.30.H19

	12.1.35
	H19.30.7.35
	Trường Tiểu học Phước Bình
	Ấp 5, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai
	thphuocbinh2020
@gmail.com
	0396023868
	
	035.07.30.H19

	12.1.36
	H19.30.7.36
	Trường Tiểu học Tân Hiệp
	Ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, Đồng Nai
	tieuhoc_tanhiep
@yahoo.com.vn
	02513.542248
	
	036.07.30.H19

	12.1.37
	H19.30.7.37
	Trường Tiểu học Tập Phước
	Ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai
	tieuhoctapphuoc2018

@gmail.com
	02513.558343
	
	037.07.30.H19

	12.1.38
	H19.30.7.38
	Trường Mầm non Long Thành
	Tổ 23, khu Phước Hải, TT Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai
	Mamnonlongthanh
@gmail.com
	02513.844136
	
	038.07.30.H19

	12.1.39
	H19.30.7.39
	Trường Mầm non Hoa Mai
	Số 57, Tôn Đức Thắng, tổ 17, khu Phước Hải, TT Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai
	mamnonhoamai_

longthanh@yahoo.com
	02516.596.555
	
	039.07.30.H19

	12.1.40
	H19.30.7.40
	Trường Mầm non Tam An
	Ấp 4, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai
	truongmntaman@gmail.com
	0934970765
	
	040.07.30.H19

	12.1.41
	H19.30.7.41
	Trường Mầm non Long An
	Ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai
	Nghianguyenmnlongan
@gmail.com
	0979730534
	
	041.07.30.H19

	12.1.42
	H19.30.7.42
	Trường Mầm non Long Phước
	Ấp Tập Phước, Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai
	Mamnonlongphuoc2
@gmail.com
	02513.27.29.29
	
	042.07.30.H19

	12.1.43
	H19.30.7.43
	Trường Mầm non Tân Hiệp
	Ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, Đồng Nai
	Truongmamnontanhiep
@gmail.com
	0251.3541289
	
	043.07.30.H19

	12.1.44
	H19.30.7.44
	Trường Mầm non Phước Thái
	Ấp 1C xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai
	Thuyvu110966@gmail.com
	02513.542135
	
	044.07.30.H19

	12.1.45
	H19.30.7.45
	Trường Mầm non Long Đức
	Khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai
	mnlongduc.lt@gmail.com
	02513.844727
	
	045.07.30.H19

	12.1.46
	H19.30.7.46
	Trường Mầm non Bình Sơn
	Ấp 1, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai
	mamnonBinhSon2019
@gmail.com
	02513.533123
	
	046.07.30.H19

	12.1.47
	H19.30.7.47
	Trường Mầm non An Viễng
	Ấp An Bình, xã Bình An, huyện Long Thành, Đồng Nai
	truongmnbinhan@ gmail.com
	02513.964224
	
	047.07.30.H19

	12.1.48
	H19.30.7.48
	Trường Mầm non Thái Hiệp Thành
	Ấp 2, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Đồng Nai
	mnthaihiepthanh@ gmail.com
	02513.553220
	
	048.07.30.H19

	12.1.49
	H19.30.7.49
	Trường Mầm non Lộc An
	Ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai
	huynhluongthao68@ gmail.com
	02513.242498
	
	049.07.30.H19

	12.1.50
	H19.30.7.50
	Trường Mầm non Phước Bình
	Ấp 6, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai
	kukkjly_88@yahoo. com.vn
	02513.642406
	
	050.07.30.H19

	12.1.51
	H19.30.7.51
	Trường Mầm non Thành Nghĩa
	Ấp 7 - An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai
	mamnonthanhnghia@ gmail.com
	02513.510246
	
	051.07.30.H19

	12.1.52
	H19.30.7.52
	Trường Mầm non Tân Thành
	Ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Đồng Nai
	mamnontanthanhbc@ gmail.com


	02513..554356
	
	052.07.30.H19

	12.1.53
	H19.30.7.53
	Trường Mẫu giáo An Phước
	Ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai
	Truongmaugiaoanphuoc2020@gmail.com
	02513.501295
	
	053.07.30.H19

	12.1.54
	H19.30.7.54
	Trường Mẫu giáo Suối Trầu
	Ấp Suối Trầu 3 xã Bình Sơn huyện Long Thành, Đồng Nai
	maugiaosuoitrau2016@yahoo.com
	0387849468
	
	055.07.30.H19

	12.1.55
	H19.30.7.55
	Trường Mẫu giáo Cẩm Đường
	Ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Kimcucmaugiaocamduong@gmail.com
	02513.535465
	
	056.07.30.H19
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	H19.31
	Huyện Trảng Bom
	
	
	
	
	000.00.31.H19

	13.1
	H19.31.1
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	000.07.31.H19

	13.1.1
	H19.31.7.1
	Trường THCS Lê Đình Chinh
	Ấp Thái Hòa - xã Hố Nai 3 - huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	truongledinhchinh@ yahoo.com.vn
	02513.984154
	http://thcsledinhchinh.giaoductrangbom.edu.vn/
	001.07.31.H19

	13.1.2
	H19.31.7.2
	Trường THCS Hòa Bình
	Ấp Thanh Hóa - xã Hố Nai 3 huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thcshoabinhhn3@ gmail.com
	02513.968284
	http://thcshoabinh.edu.vn
	002.07.31.H19

	13.1.3
	H19.31.7.3
	Trường THCS Minh Đức
	Thôn Đông Bình - ấp Bùi Chu - xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	trunghoccosominhduc@gmail.com
	02513.869072
	http://thcsminhductb.edu.vn
	003.07.31.H19

	13.1.4
	H19.31.7.4
	Trường THCS Đinh Tiên Hòang
	Ấp Tân Bình, Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	dinhtienhoang866799@gmail.com
	02513.866799
	http://thcsdinhtienhoang.giaoductrangbom.edu.vn/
	004.07.31.H19

	13.1.5
	H19.31.7.5
	Trường THCS Trần Quốc Tuấn
	Ấp Bảo Vệ, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thuan300105@gmail. com
	0913729064
	http://thcstranquoctuan.giaoductrangbom.edu.vn/
	005.07.31.H19

	13.1.6
	H19.31.7.6
	Trường THCS Hùng Vương
	Khu phố 4, Cách Mạng Tháng Tám, TT. Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thcshungvuongtbom@ yahoo.com
	02513.866723
	http://thcshungvuongtbom.edu.vn
	006.07.31.H19

	13.1.7
	H19.31.7.7
	Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ
	Ấp An Chu - xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	huynhvannghebs@ gmail.com
	
	http://thcshuynhvannghe.giaoductrangbom.edu.vn/
	007.07.31.H19

	13.1.8
	H19.31.7.8
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	Quảng Hòa, Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	lytutrong123@gmail. com
	02513.676723
	http://thcslytutrong.giaoductrangbom.edu.vn/
	008.07.31.H19

	13.1.9
	H19.31.7.9
	Trường THCS Trịnh Hòai Đức
	Ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thcstrinhhoaiductb@ gmail.com
	02513.538879
	http://thcstrinhhoaiduc.edu.vn/
	009.07.31.H19

	13.1.10
	H19.31.7.10
	Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc
	Ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thcsnguyenbangoc.tb@gmail.com
	02513.538881
	http://thcs.nguyenbangoc.trangbom.dongnai.vnedu.vn
	010.07.31.H19

	13.1.11
	H19.31.7.11
	Trường THCS Võ Thị Sáu
	Ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	vothisautb2013@gmail.com
	02513.864586
	http://thcsvothisau.giaoductrangbom.edu.vn/
	011.07.31.H19

	13.1.12
	H19.31.7.12
	Trường THCS Nguyễn Công Trứ
	Xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	nguyencongtrutb@ gmail.com
	02513868220
	http://thcsnguyencongtrutb.edu.vn/
	012.07.31.H19

	13.1.13
	H19.31.7.13
	Trường THCS Phan Chu Trinh
	Ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thcsphanchutrinhdn@ gmail.com
	02513.868225
	https://pcts.edu.vn
	013.07.31.H19

	13.1.14
	H19.31.7.14
	Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền
	Xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	nthnth2014@yahoo. com.vn
	02513.868029
	http://thcsnguyenthuonghien.giaoductrangbom.edu.vn/
	014.07.31.H19

	13.1.15
	H19.31.7.15
	Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
	Ấp Thuận Hòa - xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	
	02513.868402
	http://thcsnguyenvantroi.giaoductrangbom.edu.vn/
	015.07.31.H19

	13.1.16
	H19.31.7.16
	Trường THCS Quang Vinh
	Ấp Tân Thành - Thanh Bình huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	truongquangvinhtb@ gmail.com
	02513.925091
	http://thcsquangvinh.edu.vn/
	016.07.31.H19

	13.1.17
	H19.31.7.17
	Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh
	Ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thcsnhc.trangbom@ gmail.com
	02513.925102
	http://thcsnguyenhuucanh.giaoductrangbom.edu.vn/
	017.07.31.H19

	13.1.18
	H19.31.7.18
	Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
	Xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thcshuynhthuckhangtayhoa@gmail.com
	02513.686657
	http://thcshuynhthuckhangtb.edu.vn/
	018.07.31.H19

	13.1.19
	H19.31.7.19
	Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
	Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	lythuongkiet_tb@ yahoo.com.vn
	0906713518
	http://thlythuongkiet.giaoductrangbom.edu.vn/
	019.07.31.H19

	13.1.20
	H19.31.7.20
	Trường Tiểu học Ngũ Phúc
	Ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	truongthnguphuc9.18@gmail.com
	0774919693


	http://thnguphuc.giaoductrangbom.edu. vn/
	020.07.31.H19

	13.1.21
	H19.31.7.21
	Trường Tiểu học Đức Trí
	Ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thductri.gddttrangbom@gmail.com
	02513.968218
	http://thductri.giaoductrangbom.edu.vn/
	021.07.31.H19

	13.1.22
	H19.31.7.22
	Trường Tiểu học Trần Phú
	Đường Yên Thế ấp Thanh Hóa ,xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thtranphu.gddttrangbom@gmail.com
	0973198968
	http://thtranphu.giaoductrangbom.edu. vn/
	022.07.31.H19

	13.1.23
	H19.31.7.23
	Trường Tiểu học Diên Hồng
	Ấp Bùi Chu, Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thdienhongtb2013@ yahoo.com.vn
	02513.869156
	http://thdienhong.giaoductrangbom.edu. vn/
	023.07.31.H19

	13.1.24
	H19.31.7.24
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	Ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thtranquoctoan2013@ gmail.com
	02513.219132
	http://thtranquoctoan.giaoductrangbom. edu.vn/
	024.07.31.H19

	13.1.25
	H19.31.7.25
	Trường Tiểu học Sông Mây
	Ấp Sông Mây, Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thsongmay.gddttrangbom@gmail.com
	02513.967893
	http://thsongmay.giaoductrangbom.edu. vn/
	025.07.31.H19

	13.1.26
	H19.31.7.26
	Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh
	Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	tieuhocdinhbolinh@ gmail.com
	02513.869314
	http://thdinhbolinh.giaoductrangbom.edu.vn/
	026.07.31.H19

	13.1.27
	H19.31.7.27
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	Ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thkimdong.gddttrangbom@gmail.com
	02513.869191
	http://thkimdong.gddttrangbom.edu.vn/
	027.07.31.H19

	13.1.28
	H19.31.7.28
	Trường Tiểu học Tân Bình
	Ấp Tân Bình, xã Bình Minh,, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	tieuhoctanbinh@gmail.com
	02513.922717
	
	028.07.31.H19

	13.1.29
	H19.31.7.29
	Trường Tiểu học Bình Minh
	Ấp Trà Cổ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	tieuhocbinhminh@ gmail.com
	02513.677948
	http://thbinhminh.giaoductrangbom.edu.vn/
	029.07.31.H19

	13.1.30
	H19.31.7.30
	Trường Tiểu học Quảng Biên
	Ấp Quảng Biên - Quảng Tiến huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	tieuhocquangbien@ gmail.com
	02513.864278
	
	031.07.31.H19

	13.1.31
	H19.31.7.31
	Trường Tiểu học Cao Bá Quát
	Đường 2/9, KP5, TT Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thcaobaquat.gddt trangbom@gmail.com
	02513.866061
	http://thcaobaquat.giaoductrangbom.edu.vn/
	032.07.31.H19

	13.1.32
	H19.31.7.32
	Trường Tiểu học Trưng Vương
	KP4 - TT Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	tieuhoctrungvuong.gddttrangbom@gmail.com
	02513.866024
	http://thtrungvuong.giaoductrangbom.edu.vn/
	033.07.31.H19

	13.1.33
	H19.31.7.33
	Trường Tiểu học Trảng Bom
	KP1 - đường Nguyễn Văn Linh - TT Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thtrangbomtb@gmail. com
	02513.864270
	http://thtrangbom.giaoductrangbom.edu.vn/
	034.07.31.H19

	13.1.34
	H19.31.7.34
	Trường Tiểu học Đồi 61
	Ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thdoi61.gddttrangbom@gmail.com
	0976848188
	http://thdoi61.giao ductrangbom.edu.vn/
	035.07.31.H19

	13.1.35
	H19.31.7.35
	Trường Tiểu học An Viễn
	Ấp 3, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	tieuhocanvien@yahoo.com.vn
	02513.538842
	
	036.07.31.H19

	13.1.36
	H19.31.7.36
	Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thnguyenbinhkhiem.gddttrangbom@gmail. com
	0345292345
	
	037.07.31.H19

	13.1.37
	H19.31.7.37
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	Ấp 3, xã Sông Trầu, Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thlevantam.gddttrang bom@gmail.com
	02513.925168
	https://th-trangbom-dongnai.violet.vn/
	038.07.31.H19

	13.1.38
	H19.31.7.38
	Trường Tiểu học An Bình
	Ấp An Binh, xã Trung Hoà, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thanbinh.tb.dongnai.@gmail.com
	0338864034
	http://thanbinh.giaoductrangbom.edu.vn/
	039.07.31.H19

	13.1.39
	H19.31.7.39
	Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
	Ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thnguyentriphuong.gddttrangbom@gmail.com
	02516.518353
	http://thnguyentriphuong.giaoductrang bom.edu.vn/
	040.07.31.H19

	13.1.40
	H19.31.7.40
	Trường Tiểu học Nam Cao
	Xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Tây Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	namcaoth@gmail.com
	02513.768883
	http://thnamcao.edu.vn/
	041.07.31.H19

	13.1.41
	H19.31.7.41
	Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
	Xã Đông Hòa Cổng chính ấp Quảng Đà, Đông Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thnguyenkhuyen.gddt trangbom@gmail.com
	02513.868992
	
	042.07.31.H19

	13.1.42
	H19.31.7.42
	Trường Tiểu học Trần Quý Cáp
	111 đường 7 km Hòa Bình, Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai
	tranquycapdh@yahoo. com.vn
	02513.868994
	
	043.07.31.H19

	13.1.43
	H19.31.7.43
	Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
	Ấp Hưng Long, Xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thnguyentrai.trangbom@gmail.com
	02513.868186
	
	044.07.31.H19

	13.1.44
	H19.31.7.44
	Trường Tiểu học Sông Thao
	Thuận Hòa - Sông Thao, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thsongthao.gddttrangbom@gmail.com
	
	http://thsongthao.giaoductrangbom.edu. vn/
	045.07.31.H19

	13.1.45
	H19.31.7.45
	Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
	Ấp Tân Hòa, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thaibinhbauham@
gmail.com
	02513.760908
	
	046.07.31.H19

	13.1.46
	H19.31.7.46
	Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực
	Ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thnguyentrungtruc.gddttrangbom@gmail.com
	02513.925390
	http://thnguyentrungtruc.giaoductrang bom.edu.vn/
	047.07.31.H19

	13.1.47
	H19.31.7.47
	Trường Tiểu học Tân Lập
	Ấp Tân Thành xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thtanlap.gddttrangbom@gmail.com
	02513.925082
	
	048.07.31.H19

	13.1.48
	H19.31.7.48
	Trường Tiểu học Cây Điệp
	Xã Tân Lập 2, huyện, Cây Gáo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thcaydiep.gddttrangbom@gmail.com
	02513.925065
	http://caydiep.edu.vn
	049.07.31.H19

	13.1.49
	H19.31.7.49
	Trường Tiểu học Trung tâm
	1491- ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thtrungtam01@gmail.
com
	02513.926420
	
	050.07.31.H19

	13.1.50
	H19.31.7.50
	Trường Mầm non Hoa Mai
	Nguyễn Văn Cừ, TT. Tràng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	hoamaitbdn@gmail.
com
	02513.866098
	
	051.07.31.H19

	13.1.51
	H19.31.7.51
	Trường Mầm non Tuổi Thơ
	Phan Đăng Lưu, TT. Tràng Bỏm, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	thuthanh1966@gmail.
com
	02513.866191
	
	052.07.31.H19

	13.1.52
	H19.31.7.52
	Trường Mầm non Ánh Dương
	Ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	anhduong7788@yahoo.com.vn
	0988161104
	http://mnanhduong.giaoductrangbom.edu.vn/
	053.07.31.H19

	13.1.53
	H19.31.7.53
	Trường Mẫu giáo Hố Nai 3
	Ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
	mghonai3@gmail.com
	02513.982863
	http://mghonai3.giaoductrangbom.edu.vn/
	054.07.31.H19

	13.1.54
	H19.31.7.54
	Trường Mẫu giáo Bình Minh
	Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
	mgbinhminh88@gmail.com
	02513.987087
	http://mgbinhminh.giaoductrangbom.edu.vn/
	055.07.31.H19

	13.1.55
	H19.31.7.55
	Trường Mẫu giáo Anh Đào
	QL1A, Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	mganhdao2012@yahoo.com.vn
	02518.971419
	http://mganhdao.giaoductrangbom.edu. vn/
	057.07.31.H19

	13.1.56
	H19.31.7.56
	Trường Mẫu giáo Quảng Tiến
	Ấp Quảng Biên, Xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	mgquangtien@gmail.
com
	0618.875085
	http://mgquangtien.giaoductrangbom.edu.vn/
	058.07.31.H19

	13.1.57
	H19.31.7.57
	Trường Mẫu giáo Giang Điền
	Ấp Đoàn Kết - xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	mggiangdien2010@
yahoo.com.vn
	02518.966497
	http://mggiangdien.giaoductrangbom.edu.vn/
	059.07.31.H19

	13.1.58
	H19.31.7.58
	Trường Mẫu giáo Tân Lập
	Ấp 4, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	mgtanlapst@gmail.com
	02513.924411
	
	061.07.31.H19

	13.1.59
	H19.31.7.59
	Trường Mầm non Đồi 61
	Đồi 61, Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	duongthithang61@ gmail.com
	02513.538194
	
	062.07.31.H19

	13.1.60
	H19.31.7.60
	Trường Mẫu giáo An Viễn
	An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	maugiaoanvien@gmail.com
	0251

 HYPERLINK "https://thongtinthuebao.com/truong-mau-giao-an-vien-3520126" \h 8.969151
	http://mganvien.giaoductrangbom.edu.vn/
	063.07.31.H19

	13.1.61
	H19.31.7.61
	Trường Mẫu giáo Hoa Lan
	Ấp 7 , xã Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai
	mghoalan@yahoo.com.vn
	02513.6065
	http://mghoalan.giaoductrangbom.edu.vn/
	064.07.31.H19

	13.1.62
	H19.31.7.62
	Trường Mẫu giáo Hoa Sen
	Xã Bàu Hàm, Bầu Hàm, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	Hoasenbauham@gmail.com
	02513.760890
	
	065.07.31.H19

	13.1.63
	H19.31.7.63
	Trường Mẫu giáo Hòang Yến
	Sông Thao, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	maugiaohoangyen1995@yahoo.com.vn
	02513.760591
	
	066.07.31.H19

	13.1.64
	H19.31.7.64
	Trường Mẫu giáo Hoa Phượng
	Ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	mghoaphuongtb@
gmail.com
	02513.768576
	http://mghoaphuong.giaoductrangbom. edu.vn/
	067.07.31.H19

	13.1.65
	H19.31.7.65
	Trường Mẫu giáo Hoa Hồng
	Ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh,, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	maugiaohoahonggdtrangbom@yahoo.com.vn
	02513.678153
	
	068.07.31.H19

	13.1.66
	H19.31.7.66
	Trường Mẫu giáo Thạch Thảo
	Ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	mgthachthao@gmail.com
	02513.674429
	http://mgthachthao.giaoductrangbom.edu.vn/
	069.07.31.H19

	13.1.67
	H19.31.7.67
	Trường Mẫu giáo Hoa Anh Đào
	Ấp An Bình xã Trung Hòa huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	maugiaohoaanhdaotb@gmail.com
	02513.769510
	
	070.07.31.H19

	13.1.68
	H19.31.7.68
	Trường Mẫu giáo Thanh Bình
	Ấp Lợi Hà, Thanh Bình, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	maugiaothanhbinh2021@gmail.com
	02513.606440
	http:
	071.07.31.H19

	13.1.69
	H19.31.7.69
	Trường Mẫu giáo Cây Gáo
	Ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	truongmgcaygaogdtb@gmail.com
	0977636560
	http://mgcaygao.giaoductrangbom.edu.vn/
	072.07.31.H19

	13.1.70
	H19.31.7.70
	Trường Mẫu giáo Phong Lan
	Ấp Cây Điệp - xã Cây Gáo - huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai
	phonglangdtb@yahoo.com
	02513.606524
	http://mgphonglan.giaoductrangbom.edu.vn/
	073.07.31.H19

	13.1.71
	H19.31.7.71
	Trường Mẫu giáo Tân Thành
	Ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
	maugiaotanthanh1314@gmail.com
	02513.606547
	
	074.07.31.H19

	13.1.72
	H19.31.7.72
	Trường THCS Võ Nguyên Giáp
	Khu Phố 3 - thị trấn Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
	thcsvonguyengiap2019@gmail.com
	0822452299
	http://thcsvonguyengiap.edu.vn/
	

	13.1.73
	H19.31.7.73
	Trường TH-THCS Bắc Sơn                 
	Ấp Tân Thành, Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	th-thcsbacson2020@
gmail.com 
	
	Web: th-thcsbacson. giaoductrangbom. edu.vn
	

	14
	H19.32
	Huyện Nhơn Trạch
	
	
	
	
	000.00.32.H19

	14.1
	H19.32.7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	000.07.32.H19

	14.1.1
	H19.32.7.1
	Trường THCS  Đại phước
	Ấp Phước Lý, xã Đại Phước,, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	thcsdaiphuoc@yahoo.
com.vn
	02513.518703
	
	001.07.32.H19

	14.1.2
	H19.32.7.2
	Trường THCS  Dương Văn Thì
	Lý Thái Tổ, Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	thcsduongvanthi@
gmail.com
	0907118075
	
	002.07.32.H19

	14.1.3
	H19.32.7.3
	Trường THCS  Long Thọ
	Ấp 1, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	longthothcs@gmail.
com
	02516.256019
	
	003.07.32.H19

	14.1.4
	H19.32.7.4
	Trường THCS  Phú Đông
	Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	thcsphudong65@gmail.com
	0984198406
	
	004.07.32.H19

	14.1.5
	H19.32.7.5
	Trường THCS  Phước An
	Nguyễn Thị Chơn, Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	thcsphuocan2017@
gmail.com
	02513.571812
	
	005.07.32.H19

	14.1.6
	H19.32.7.6
	Trường THCS  Phước Thiền
	Ấp Bến Sắn, X.Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	thcsphuocthien60@
gmail.com
	02513.849221
	
	006.07.32.H19

	14.1.7
	H19.32.7.7
	Trường THCS Long Tân
	Ấp Bình Phú, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	thcslongtan@yahoo.
com.vn
	02513.561.002
	
	007.07.32.H19

	14.1.8
	H19.32.7.8
	Trường THCS  Phước Khánh
	Ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	thcsphuockhanh2@ gmail.com
	02513.519293
	https://edu.viettel.vn/dni-nhontrach-thcsphuockhanh
	008.07.32.H19

	14.1.9
	H19.32.7.9
	Trường THCS  Hiệp Phước
	Ấp 1, X.Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	truongthcshiepphuoc@gmail.com
	02513.848346
	https://www.thcshiepphuoc.com/
	009.07.32.H19

	14.1.10
	H19.32.7.10
	Trường THCS  Vĩnh Thanh
	Ấp Thành Công, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	thcsvinhthanh2011@ gmail.com
	0909625006
	
	010.07.32.H19

	14.1.11
	H19.32.7.11
	Trường THCS Phú Hội
	Nguyễn Hữu Cảnh, Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	thcsphuhoinhontrach@gmail.com
	02513.561080
	
	011.07.32.H19

	14.1.12
	H19.32.7.12
	Trường THCS Phú Thạnh
	Đường Lý Thái Tổ, ấp 2, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	truongthcsphuthanhdn@gmail.com
	0905253778
	
	012.07.32.H19

	14.1.13
	H19.32.7.13
	Trường Tiểu học Đại Phước
	Đường Lý Thái Tổ, Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	tieuhocdaiphuoc2010@gmail.com
	02516.521914
	https://edu.viettel.vn/?page=home&site=53498
	013.07.32.H19

	14.1.14
	H19.32.7.14
	Trường Tiểu học Long Tân
	Ấp Bình Phú, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	thlongtannt@gmail.
com
	02512.232345
	
	014.07.32.H19

	14.1.15
	H19.32.7.15
	Trường Tiểu học Phú Hội
	Ấp Xóm Hố, X.Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	truongtieuhocphuhoi@gmail.com
	02513.521274
	
	015.07.32.H19

	14.1.16
	H19.32.7.16
	Trường Tiểu học Phước Thiền 2
	Ấp Bến Sắn, X.Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	truongthphuocthien2@gmail.com
	0251386100
	
	016.07.32.H19

	14.1.17
	H19.32.7.17
	Trường Tiểu học Phước An
	Ấp Bàu Bông, X.Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	truongtieuhocphuocan@yahoo.com.vn
	
02516.252323



	
	017.07.32.H19

	14.1.18
	H19.32.7.18
	Trường Tiểu học Phước Thiền 1
	Ấp Chợ, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	truongthphuochien1@
gmail.com
	02513.848820
	
	018.07.32.H19

	14.1.19
	H19.32.7.19
	Trường Tiểu học Hiệp Phước
	Hùng Vương, Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	dni-nhontrach-thhiepphuoc@edu. viettel.vn
	02513.848877
	https://edu.viettel.vn/dni-nhontrach-thhiepphuoc
	019.07.32.H19

	14.1.20
	H19.32.7.20
	Trường Tiểu học Long Thọ
	Ấp 1, X.Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	truongtieuhoclongtho@gmail.com
	02513.571501


	
	020.07.32.H19

	14.1.21
	H19.32.7.21
	Trường Tiểu học Phú Hữu
	Lý Thái Tổ, Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	truongthphuhuu@gmail.com
	02513.518092
	
	021.07.32.H19

	14.1.22
	H19.32.7.22
	Trường Tiểu học Phú Thạnh
	Lý Thái Tổ, Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	Tieuhocphuthanh22@
gmail.com
	02513.518254
	
	022.07.32.H19

	14.1.23
	H19.32.7.23
	Trường Tiểu học Phú Đông
	Ấp Bến Ngự, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	dni-nhontrach-thphudong@edu.viettel.vn
	02513.518869
	https://edu.viettel.vn/dni-nhontrach-thphudong
	023.07.32.H19

	14.1.24
	H19.32.7.24
	Trường Tiểu học Vĩnh Thanh 2
	Vĩnh Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	Truongthvt2@gmail.
com
	02512.624222
	https://edu.viettel.vn/dni-nhontrach-thvinhthanh2
	024.07.32.H19

	14.1.25
	H19.32.7.25
	Trường Tiểu học Vĩnh Thanh 1
	Xã Vĩnh Thanh - huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai
	dni-nhontrach-thvinhthanh1@edu.
viettel.vn
	
	https://edu.viettel.vn/dni-nhontrach-thvinhthanh1
	025.07.32.H19

	14.1.26
	H19.32.7.26
	Trường Tiểu học Phước Khánh
	Phước Khánh - huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai
	tieuhocphuockhanh@egmai.com
	02516.504888
	http://thphuockhanh.edu.vn/
	026.07.32.H19

	14.1.27
	H19.32.7.27
	Trường Tiểu học Phước Lai
	Đường Hùng Vương, ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	dni-nhontrach-thphuoclai@edu.viettel.vn
	02516.592919
	https://edu.viettel.vn/dni-nhontrach-thphuoclai
	027.07.32.H19

	14.1.28
	H19.32.7.28
	Trường Tiểu học Phước Thiền 3
	Ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
	truongthphuocthien3@gmail.com
	
	
	

	14.1.29
	H19.32.7.29
	Trường Mầm non Nhơn Nghĩa
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
	mnnhonnghia@gmail.
com
	02513.561152
	
	028.07.32.H19

	14.1.30
	H19.32.7.30
	Trường Mầm non Vĩnh Thanh
	Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	mgvinhthanh126
@gmail.com
	02513.576126
	
	029.07.32.H19

	14.1.31
	H19.32.7.31
	Trường Mầm non Hiệp Phước
	Hùng Vương, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
	Mamnonhiepphuoc
@gmail.com
	02513.549617
	https://edu.viettel.vn/dni-nhontrach-mnhiepphuoc
	031.07.32.H19

	14.1.32
	H19.32.7.32
	Trường Mầm non Phước Khánh
	Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	Mamnonphuockhanh
@gmail.com
	
02513.577957



	
	032.07.32.H19

	14.1.33
	H19.32.7.33
	Trường Mầm non Phước An
	ấp Bàu Bông, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	Maugiaophuocan
@gmail.com
	02513.571449
	
	033.07.32.H19

	14.1.34
	H19.32.7.34
	Trường Mầm non Long Thọ
	Ấp 3, X.Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	Mamnonlongtho
@gmail.com
	02518.689257
	
	034.07.32.H19

	14.1.35
	H19.32.7.35
	Trường Mầm non Phú Hữu
	Lý Thái Tổ, Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	mnphuhuu@gmail.com
	02513.518388
	https://edu.viettel.vn/dni-nhontrach-mnphuhuu
	035.07.32.H19

	14.1.36
	H19.32.7.36
	Trường Mầm non Phước Hiệp
	Hùng Vương, Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	Mamnonphuochiep
@gmail.com
	02513.848009
	
	036.07.32.H19

	14.1.37
	H19.32.7.37
	Trường Mầm non Phước Thiền
	Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	mgphuocthien@gmail.com
	02513.549655
	
	037.07.32.H19

	14.1.38
	H19.32.7.38
	Trường Mầm non Hoa Sen
	Đường Nguyễn Kim Quy, ấp Bình Phú, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	hoasennhontrach@ gmail.com
	0938334775
	
	039.07.32.H19

	14.1.39
	H19.32.7.39
	Trường Mầm non Phú Đông
	Ấp Thị Cầu, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	mg.phudong@gmail. com
	02516.284444
	https://edu.viettel.vn/dni-mnphudong
	040.07.32.H19

	14.1.40
	H19.32.7.40
	Trường Mầm non Đại Phước
	Khu tái định cư Đại Lộc, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	maugiaodaiphuoc@ gmail.com
	02516.283666
	https://edu.viettel.vn/dni-nhontrach-mndaiphuoc
	041.07.32.H19

	14.1.41
	H19.32.7.41
	Trường Mầm non Phú Thạnh
	Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	phuthanhmn@gmail. com
	02513.518 11
	
	042.07.32.H19

	14.1.42
	H19.32.7.42
	Trường Mầm non Phước Long
	Đường Nguyễn Kim Quy, ấp Bình Phú, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	hoasennhontrach@ gmail.com
	0938334775
	
	043.07.32.H19

	14.1.43
	H19.32.7.43
	Trường Mầm non Nhơn Thanh
	Đường Hùng Vương, ấp Thanh Minh, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	mamnonnhonthanh@ gmail.com
	0798106815
	Htt://edu,viettel.vn/
dni-nhontrach-mnnhonthanh
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